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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 34/2017/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 
 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý chất thải và phế liệu; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về thu 
hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết Khoản 13 Điều 5 và Khoản 1 Điều 9 của Quyết 
định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ (sau đây viết tắt là Quyết định số 
16/2015/QĐ-TTg). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với nhà sản xuất, người tiêu dùng và tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan đến việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ trên lãnh thổ Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Điều 3. Hình thức, số lượng và vị trí điểm thu hồi 

1. Điểm thu hồi được thiết lập theo các hình thức sau: 

a) Điểm thu hồi cơ sở: là địa điểm được thiết lập cố định để tiếp nhận sản 
phẩm thải bỏ trực tiếp từ người tiêu dùng; 

b) Điểm thu hồi tập trung: là địa điểm được thiết lập cố định để tập trung, lưu 
giữ các sản phẩm thải bỏ được chuyển đến từ các điểm thu hồi khác và có thể tiếp 
nhận trực tiếp sản phẩm thải bỏ từ người tiêu dùng; 

c) Điểm thu hồi không cố định: là địa điểm lưu động do nhà sản xuất thiết lập 
hoặc phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập trong các cuộc phát động, 
tuyên truyền để tiếp nhận sản phẩm thải bỏ từ người tiêu dùng. 

2. Hệ thống các điểm thu hồi được thiết lập với số lượng, vị trí điểm thu hồi 
dựa vào các căn cứ sau: 

a) Số lượng sản phẩm đã bán ra thị trường Việt Nam; 

b) Hệ thống phân phối sản phẩm của nhà sản xuất; 

c) Khoảng cách tới cơ sở xử lý, tái chế sản phẩm thải bỏ dự kiến. 

3. Nhà sản xuất căn cứ vào các nội dung nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này 
và các điều kiện khác (nếu có) để tự quyết định số lượng, hình thức điểm thu hồi 
và xây dựng lộ trình thiết lập các điểm thu hồi phù hợp. 

Điều 4. Yêu cầu kỹ thuật điểm thu hồi 

1. Điểm thu hồi cơ sở và điểm thu hồi tập trung phải đáp ứng yêu cầu tại Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Điểm thu hồi không cố định phải đảm bảo lưu giữ an toàn, không rò rỉ, tràn 
đổ sản phẩm thải bỏ ra môi trường. 

3. Biển báo, dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa tại điểm thu hồi thực hiện theo 
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Quy trình quản lý điểm thu hồi 

1. Nhà sản xuất phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc điều hành điểm thu hồi cơ 
sở để tuân thủ các quy trình quản lý sau: 

a) Phải kê khai, sử dụng chứng từ chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH) 
với vai trò đại diện chủ nguồn thải khi chuyển giao sản phẩm thải bỏ là CTNH cho 
cơ sở xử lý CTNH có chức năng phù hợp. Nhà sản xuất và chủ sở hữu hoặc điều hành 
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điểm thu hồi cơ sở có thể thỏa thuận với nhau về việc đứng tên với vai trò đại diện 
chủ nguồn thải khi kê khai, sử dụng chứng từ CTNH; 

b) Phải sử dụng Sổ giao nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư này khi chuyển giao sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi tập trung, 
khi chuyển giao cho nhà sản xuất khác tiếp nhận lại theo quy định tại Khoản 5 
Điều 5 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg hoặc khi chuyển giao sản phẩm thải bỏ là 
chất thải thông thường cho cơ sở xử lý, tái chế chất thải có chức năng phù hợp; 

c) Trường hợp chủ sở hữu hoặc điều hành điểm thu hồi cơ sở không phải là đối 
tượng phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định của Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 
phế liệu thì khi thiết lập điểm thu hồi không phải thực hiện trách nhiệm của chủ 
nguồn thải CTNH đối với hoạt động thu hồi sản phẩm thải bỏ là CTNH; 

d) Thực hiện trách nhiệm báo cáo thu hồi sản phẩm thải bỏ được quy định tại 
Điều 7 Thông tư này. 

2. Nhà sản xuất phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc điều hành điểm thu hồi tập 
trung để tuân thủ các quy trình quản lý sau: 

a) Phải sử dụng Sổ giao nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư này khi tiếp nhận sản phẩm thải bỏ từ các điểm thu hồi cơ sở hoặc 
các điểm thu hồi không cố định, khi chuyển giao cho nhà sản xuất khác tiếp nhận 
lại những sản phẩm thải bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Quyết định số 
16/2015/QĐ-TTg hoặc khi chuyển giao sản phẩm thải bỏ là chất thải thông thường 
cho cơ sở xử lý, tái chế chất thải có chức năng phù hợp;  

b) Phải kê khai, sử dụng chứng từ CTNH với vai trò đại diện chủ nguồn thải 
CTNH khi chuyển giao sản phẩm thải bỏ là CTNH cho đơn vị xử lý CTNH; 

c) Phải tuân thủ theo các quy định của Công ước Basel về kiểm soát vận 
chuyển xuyên biên giới CTNH và tiêu hủy chúng khi xuất khẩu sản phẩm thải bỏ 
là CTNH ra nước ngoài để xử lý, tái chế; 

d) Thực hiện trách nhiệm báo cáo thu hồi sản phẩm thải bỏ được quy định tại 
Điều 7 Thông tư này. 

3. Nhà sản xuất khi thực hiện thu hồi sản phẩm thải bỏ tại các điểm thu hồi 
không cố định phải tuân thủ các quy trình quản lý sau: 

a) Phải sử dụng Sổ giao nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư này khi chuyển giao sản phẩm thải bỏ thu hồi được cho các điểm 
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thu hồi tập trung hoặc khi chuyển giao sản phẩm thải bỏ là chất thải thông thường 
cho cơ sở xử lý, tái chế chất thải có chức năng phù hợp; 

b) Phải sử dụng chứng từ CTNH với vai trò đại diện chủ nguồn thải CTNH khi 
chuyển giao sản phẩm thải bỏ là CTNH cho các cơ sở xử lý CTNH có chức năng 
phù hợp. 

Điều 6. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ 

1. Phương tiện vận chuyển sản phẩm thải bỏ phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
như sau: 

a) Phương tiện vận chuyển sản phẩm thải bỏ là CTNH đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật về quản lý CTNH, trừ trường hợp thu gom, vận chuyển từ người tiêu dùng 
đến điểm thu hồi; 

b) Phương tiện vận chuyển sản phẩm thải bỏ từ điểm thu hồi tập trung đến các 
cơ sở xử lý phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS. 

2. Yêu cầu đối với việc lưu giữ sản phẩm thải bỏ như sau: 

a) Thời gian tối đa lưu giữ sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi tập trung là 06 tháng 
kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp phải lưu giữ quá thời gian 06 tháng do chưa tìm 
được chủ xử lý, tái chế chất thải phù hợp để chuyển giao thì phải báo cáo Sở Tài 
nguyên và Môi trường địa phương nơi đặt điểm thu hồi tập trung về chủng loại, số 
lượng sản phẩm thải bỏ lưu giữ; 

b) Việc lưu giữ sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi cơ sở không giới hạn về thời 
gian lưu giữ nhưng không vượt quá số lượng tối đa được phép lưu giữ quy định tại 
Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Vận chuyển sản phẩm thải bỏ là CTNH từ người tiêu dùng đến điểm thu hồi 
không yêu cầu Giấy phép quản lý CTNH hoặc Giấy phép xử lý CTNH nhưng một 
lần vận chuyển không được vượt quá số lượng tối đa (đối với một phương tiện vận 
chuyển) như sau:  

a) 100 kg hoặc 50 sản phẩm thải bỏ, tùy điều kiện nào đến trước, đối với sản 
phẩm thải bỏ là thiết bị điện tử cỡ nhỏ (máy tính, màn hình, CPU, máy in, máy fax, 
máy scan, máy chụp ảnh, quay phim, điện thoại di động, máy tính bảng, đầu đĩa, 
đầu đọc) và pin, ắc quy thải, bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang thải; 

b) 01 sản phẩm thải bỏ đối với sản phẩm thải bỏ là thiết bị điện, điện tử cỡ lớn 
(máy photocopy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa) và ô tô, xe máy; 
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c) 20 lít đối với dầu nhớt thải; 

d) Việc vận chuyển sản phẩm thải bỏ là CTNH với số lượng vượt quá quy định 
tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị có Giấy phép 
quản lý CTNH hoặc Giấy phép xử lý CTNH phù hợp.  

4. Việc vận chuyển sản phẩm thải bỏ là CTNH từ các điểm thu hồi đến điểm 
thu hồi tập trung được quy định như sau: 

a) Được thực hiện bởi các đơn vị có Giấy phép quản lý CTNH hoặc Giấy phép 
xử lý CTNH phù hợp; 

b) Trường hợp vận chuyển bởi nhà sản xuất hoặc các đơn vị không có Giấy 
phép quản lý CTNH hoặc Giấy phép xử lý CTNH phù hợp thì thực hiện theo quy 
định tại Điểm d Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 
năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.  

5. Việc vận chuyển sản phẩm thải bỏ là CTNH từ các điểm thu hồi đến các cơ 
sở xử lý, tái chế phải được thực hiện bởi đơn vị có Giấy phép quản lý CTNH hoặc 
Giấy phép xử lý CTNH phù hợp. 

6. Việc vận chuyển sản phẩm thải bỏ là chất thải thông thường không yêu cầu 
Giấy phép và không giới hạn số lượng cho một lần vận chuyển nhưng phải đáp 
ứng các yêu cầu kỹ thuật về quản lý chất thải thông thường. 

7. Các phương tiện thải bỏ là ô tô, xe máy còn khả năng sử dụng theo quy định 
của pháp luật hiện hành thì có thể chuyển đến điểm thu hồi bằng cách tự vận hành 
chính các phương tiện đó. 

8. Trường hợp nhà sản xuất thiết lập các chương trình, dự án để trực tiếp thu 
gom sản phẩm thải bỏ từ người tiêu dùng, việc vận chuyển về điểm thu hồi tập 
trung hoặc về cơ sở xử lý, tái chế được thực hiện theo các hình thức sau: 

a) Do các đơn vị có Giấy phép quản lý CTNH hoặc Giấy phép xử lý CTNH 
phù hợp thực hiện; 

b) Trường hợp vận chuyển bởi nhà sản xuất hoặc các đơn vị không có Giấy 
phép quản lý CTNH hoặc Giấy phép xử lý CTNH phù hợp thì thực hiện theo quy 
định tại Điểm d Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 
năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. 

9. Sản phẩm thải bỏ sau khi thu hồi phải được quản lý và xử lý theo quy định 
tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg. 
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Điều 7. Báo cáo về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 

1. Nhà sản xuất có trách nhiệm lập báo cáo về kết quả việc thu hồi, xử lý sản 
phẩm thải bỏ định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 
ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV (A) ban hành kèm theo Thông 
tư này và nộp Tổng cục Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. 

2. Chủ sở hữu hoặc điều hành điểm thu hồi tập trung có trách nhiệm lập báo 
cáo về kết quả việc thu hồi, chuyển giao sản phẩm thải bỏ định kỳ hàng năm (kỳ 
báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại 
Phụ lục IV (B) ban hành kèm theo Thông tư này và nộp Sở Tài nguyên và Môi 
trường địa phương trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. 

3. Chủ sở hữu hoặc điều hành điểm thu hồi cơ sở (trừ trường hợp các chủ sở 
hữu hoặc điều hành thuộc đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông 
tư này) có trách nhiệm lập báo cáo về kết quả việc thu hồi, chuyển giao sản phẩm 
thải bỏ định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 
tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV (C) ban hành kèm theo Thông tư này 
và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 01 của năm 
tiếp theo. 

4. Cơ sở thu gom, xử lý chất thải có trách nhiệm lập báo cáo về kết quả việc 
thu gom, xử lý sản phẩm thải bỏ định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 
tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV (D) ban hành 
kèm theo Thông tư này và nộp Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi 
trường địa phương nơi đặt cơ sở xử lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. 

5. Các chứng từ CTNH, Sổ giao nhận được kê khai, sử dụng theo quy định tại 
Thông tư này được gửi kèm với báo cáo của các nhà sản xuất, chủ sở hữu hoặc 
điều hành điểm thu hồi tập trung, điểm thu hồi cơ sở và báo cáo của cơ sở thu gom, 
xử lý sản phẩm thải bỏ theo quy định tại Điều này; trường hợp các chủ sở hữu hoặc 
điều hành thuộc đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư này thì 
chứng từ CTNH, Sổ giao nhận được lưu tại điểm thu hồi.  

Điều 8. Thiết lập, quản lý dữ liệu về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về sản phẩm thải bỏ bao gồm các thông tin sau: 

a) Danh sách các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện trách nhiệm 
thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; 

b) Hệ thống các điểm thu hồi và cơ sở xử lý sản phẩm thải bỏ; 
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c) Số lượng sản phẩm đã được bán ra thị trường Việt Nam hàng năm; 

d) Số lượng sản phẩm thải bỏ đã được thu hồi, xử lý được hàng năm tại Việt Nam; 

đ) Số lượng sản phẩm thải bỏ đã được thu hồi và vận chuyển ra nước ngoài để 
xử lý, tái chế hàng năm. 

2. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về sản 
phẩm thải bỏ. 

Điều 9. Công bố danh sách các điểm thu hồi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
môi trường 

1. Tổng cục Môi trường công bố danh sách các điểm thu hồi đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật môi trường trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường 
(www.vea.gov.vn).  

2. Tổng cục Môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương 
tiến hành khảo sát thực tế các điểm thu hồi để làm căn cứ công bố danh sách các 
điểm thu hồi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật môi trường. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2017. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện thuận lợi để nhà sản xuất thiết lập 
điểm thu hồi, thực hiện hoặc phối hợp thực hiện việc xử lý sản phẩm thải bỏ; Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra 
việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ trên địa bàn.  

2. Tổng cục Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, theo dõi, đôn đốc việc 
thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp 
và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem 
xét, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Võ Tuấn Nhân 
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PHỤ LỤC I 
YÊU CẦU KỸ THUẬT TẠI ĐIỂM THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
I. Đối với ắc quy và pin thải bỏ 

1. Đối với ắc quy thải bỏ 

1.1. Có biển báo “Điểm thu hồi ắc quy thải bỏ”. 

1.2. Khu vực lưu giữ ắc quy thải bỏ phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

1.2.1. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực và không bị nước mưa 
chảy tràn từ bên ngoài vào. Có rãnh thu gom chất lỏng về hố ga thấp hơn sàn. 

1.2.2. Đối với điểm thu hồi tập trung, yêu cầu trang bị thêm: 

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất bao gồm bình bọt chữa cháy, cát để 
dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo 
quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; 

- Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong 
trường hợp xử lý rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn; 

- Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch soda gia dụng để trung hòa khẩn 
cấp vết bỏng axit; 

- Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ 
theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều; 

- Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu 
chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi. 

1.3. Trường hợp lưu giữ xếp chồng lên nhau thì phải có biện pháp đảm bảo 
không bị rơi, đổ trong quá trình lưu giữ. 

2. Đối với pin thải bỏ 

2.1. Có biển báo “Điểm thu hồi pin thải bỏ”. 

2.2. Dụng cụ, thiết bị chứa pin thải bỏ phải có kết cấu cứng, thành và đáy chắc 
chắc, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng sản phẩm thải bỏ trong 
quá trình sử dụng. 
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2.3. Khu vực lưu giữ pin thải bỏ phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

2.3.1. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực và không bị nước mưa 
chảy tràn từ bên ngoài vào.  

2.3.2. Đối với điểm thu hồi tập trung, yêu cầu trang bị thêm: 

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất bao gồm bình bọt chữa cháy, cát để 
dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo 
quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; 

- Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường 
hợp xử lý rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn; 

- Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ 
theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều; 

- Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu 
chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi. 

2.3. Lưu giữ, sắp xếp pin thải bỏ: 

2.3.1. Pin thải bỏ khi lưu giữ phải để trong thiết bị, dụng cụ lưu giữ. 

2.3.2. Trường hợp xếp chồng thiết bị, dụng cụ lưu giữ lên nhau thì phải có biện 
pháp đảm bảo không bị rơi, đổ trong quá trình lưu giữ. 

II. Đối với bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang thải 

1. Có biển báo “Điểm thu hồi bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang thải bỏ”. 

2. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 
phải có kết cấu cứng, thành và đáy vững chắc, không bị hư hỏng, biến dạng, rách 
vỡ bởi trọng lượng sản phẩm thải bỏ trong quá trình sử dụng. 

3. Khu vực lưu giữ bóng đèn thải bỏ phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

3.1. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực và không bị nước mưa 
chảy tràn từ bên ngoài vào. 

3.2. Đối với điểm thu hồi tập trung, yêu cầu trang bị thêm: 

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất bao gồm bình bọt chữa cháy, cát để 
dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo 
quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; 

- Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ 
theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều; 
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- Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu 
chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi. 

4. Lưu giữ, sắp xếp bóng đèn compact, huỳnh quang thải bỏ: 

- Bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang thải phải được lưu giữ trong dụng 
cụ, thiết bị lưu giữ; 

- Tránh đổ, vỡ phát tán chất thải ra môi trường. 
III. Đối với các loại dầu nhớt thải bỏ 

1. Có biển báo “Điểm thu hồi dầu nhớt thải bỏ”. 

2. Dụng cụ, thiết bị chứa các loại dầu nhớt thải phải đáp ứng yêu cầu sau: 
2.1. Đảm bảo kín khít, không bị rò rỉ, thẩm thấu trong quá trình lưu giữ, có khả 

năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với dầu nhớt 
thải chứa bên trong. 

2.2. Có kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ 
bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng, có nắp đậy kín. 

3. Khu vực lưu giữ dầu nhớt thải phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 
3.1. Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, trường hợp dùng bể ngầm thì 

phải thiết kế tránh nước mưa chảy tràn vào. 
3.2. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực, trừ các thiết bị lưu chứa 

với dung tích lớn hơn 5 m3 thì được đặt ngoài trời. 
3.3. Có tường, đê hoặc gờ bao quanh toàn bộ hoặc từng phần của khu vực để 

ngăn ngừa dầu nhớt thải phát tán ra ngoài môi trường trong trường hợp có sự cố, 
có rãnh thu chất lỏng về hố ga thấp hơn sàn bảo đảm không chảy tràn ra bên ngoài. 

3.4. Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất bao gồm bình bọt chữa cháy, cát 
để dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy 
theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

3.5. Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong 
trường hợp xử lý rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn. 

3.6. Có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu 
giữ theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều. 

3.7. Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu 
chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi. 

4. Không được xếp chồng các dụng cụ, thiết bị lưu chứa dầu nhớt thải lên nhau. 
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IV. Đối với các thiết bị điện, điện tử thải 

1. Có biển báo “Điểm thu hồi thiết bị điện, điện tử thải”. 

2. Dụng cụ, thiết bị chứa thiết bị điện, điện tử thải bỏ phải có kết cấu cứng, 
thành và đáy vững chắc, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng sản 
phẩm thải bỏ trong quá trình sử dụng. 

3. Khu vực lưu giữ thiết bị điện, điện tử thải bỏ phải đáp ứng các yêu cầu 
chung như sau: 

3.1. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực và không bị nước mưa 
chảy tràn từ ngoài vào. 

3.2. Đối với điểm thu hồi tập trung, yêu cầu trang bị thêm: 

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất bao gồm bình bọt chữa cháy, cát để 
dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo 
quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; 

- Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ 
theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 (ba mươi) cm mỗi chiều; 

- Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu 
chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi. 

4. Trường hợp xếp chồng thiết bị, dụng cụ lưu giữ lên nhau thì phải có biện 
pháp đảm bảo không bị rơi, đổ trong quá trình lưu giữ. 

V. Đối với săm, lốp thải 

1. Có biển báo “Điểm thu hồi săm, lốp thải bỏ”. 

2. Khu vực lưu giữ săm, lốp thải phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

2.1. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực, sàn kho không bị ngập lụt. 

2.2. Trường hợp lưu giữ ngoài trời thì phải đáp ứng các yêu cầu: 

- Phải bố trí bao che, hạn chế tác động của mưa, nắng tới săm, lốp thải được 
lưu giữ; 

- Không để săm, lốp thải tiếp xúc trực tiếp với nền đất, nền khu vực lưu giữ 
không bị ngập lụt; 

- Trường hợp xếp chồng lên nhau phải có biện pháp đảm bảo không bị đổ 
trong quá trình lưu giữ. 
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2.3. Có các thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất bao gồm bình bọt chữa cháy, 
cát để dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa 
cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

2.4. Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu 
chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi. 

VI. Đối với phương tiện giao thông thải bỏ 

1. Có biển báo “Điểm thu hồi phương tiện giao thông thải bỏ”. 

2. Phương tiện giao thông thải phải được tháo bỏ nhiên liệu trước khi đưa vào 
lưu giữ. 

3. Khu vực lưu giữ phương tiện giao thông thải phải đáp ứng các yêu cầu 
chung như sau: 

3.1. Có các thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất bao gồm bình bọt chữa cháy, 
cát để dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa 
cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

3.2. Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu 
chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi. 
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PHỤ LỤC II 
MẪU SỔ GIAO NHẬN SẢN PHẨM THẢI BỎ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

  
I. Mẫu bìa sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÊN NHÀ SẢN XUẤT THIẾT LẬP ĐIỂM THU HỒI 
TÊN ĐIỂM THU HỒI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỔ GIAO NHẬN SẢN PHẨM THẢI BỎ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa danh, năm........... 
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II. Nội dung ghi trong sổ  
Ngày….. tháng…. năm… 

1. Bên giao:……………………… 
Người đại diện:…………………… Chức danh:……………………… 
Số CMND/CCCD:……………….. 
2. Bên nhận:……………………… 
Người đại diện:…………………… Chức danh:……………………… 
Số CMND/CCCD:………………. 
Thống nhất việc bàn giao các sản phẩm thải bỏ với thông tin cụ thể dưới đây: 

STT Loại sản phẩm 
thải bỏ 

Nhà sản 
xuất* 

Đơn vị 
tính  
sản 

phẩm 

Đơn vị 
quy 

đổi/sản 
phẩm (kg) 

Tổng khối 
lượng bàn 
giao (kg) 

Ghi chú 

1       
2       
3 …………      

Tổng cộng   

(*) trường hợp không xác định rõ được sản phẩm của nhà sản xuất nào đề nghị 
ghi “Không xác định” 

Sản phẩm thải bỏ nêu trên được (ghi rõ quy cách đóng gói) vận chuyển bằng 
phương tiện của…… biển kiểm soát…… 

 
Đại diện bên giao Đại diện bên nhận 

(Ký tên) (Ký tên) 
  

Ghi chú:  
- Sổ giao nhận sản phẩm thải bỏ được lập thành 02 Sổ, Bên giao giữ 01 Sổ và 

Bên nhận giữ 01 Sổ. Mỗi lần giao nhận chất thải giữa hai bên được điền đầy đủ 
thông tin và ký nhận giữa hai bên vào 02 sổ để theo dõi, đối chiếu và quản lý; 

- Hạn chế tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trong sổ. Trường hợp tẩy xóa, sửa 
chữa thì phải có đóng dấu xác nhận và ký tên đại diện của các bên tham gia bàn 
giao và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ. 
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PHỤ LỤC III 
KHỐI LƯỢNG LƯU GIỮ TỐI ĐA TẠI ĐIỂM THU HỒI CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
TT Tên loại sản phẩm thải bỏ Khối lượng lưu giữ tối đa 

1 Pin, ắc quy 1.000 kg 

2 Dầu nhớt 1.000 lít 

3 
Bóng đèn compact, bóng đèn 
huỳnh quang 

500 kg 

4 Các sản phẩm thải bỏ khác Không quy định  
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PHỤ LỤC IV 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

A. BÁO CÁO VỀ THU HỒI, XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ CỦA NHÀ SẢN XUẤT  
  

…….(1)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 (Địa danh), ngày... tháng... năm...... 

Kính gửi: Tổng cục Môi trường 
  
.......(1)....... báo cáo về việc thực hiện thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ năm........ như sau: 
I. Thông tin về nhà sản xuất 
1. Tên: 
2. Địa chỉ: 
3. Điện thoại:                                     Fax:                                       Email: 
II. Thông tin sản phẩm thuộc đối tượng phải thu hồi đã bán ra thị trường trong kỳ báo cáo 

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính 
sản phẩm 

Đơn vị quy đổi/sản phẩm (kg) Tổng khối 
lượng (kg) 

1     
2     
3 .............    

Tổng cộng  

III. Báo cáo hệ thống điểm thu hồi theo địa bàn cấp tỉnh 

STT Tên điểm thu hồi 
Địa chỉ 

(gồm điện thoại, fax, email) 
Loại hình (điểm thu hồi cơ sở, 

tập trung, không cố định)  
1    
2    
3 .............   

IV. Thông tin về việc xử lý sản phẩm thải bỏ 
Thông tin về cơ sở xử lý sản phẩm thải bỏ của nhà sản xuất: 

STT 
Tên cơ sở xử lý 

sản phẩm thải bỏ  
Địa chỉ (điện 

thoại, fax, email) 
Tên sản phẩm thải 

bỏ chuyển giao  
Khối lượng đã chuyển 

giao để xử lý (kg) 
1     
2     
3 .............    

Tổng cộng  
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V. Kết quả thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 
1. Tự thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 
Kết quả thu hồi, xử lý: 

STT 

Tên sản phẩm 
thải bỏ đã 

được thu hồi, 
xử lý 

Đơn vị 
tính sản 
phẩm 

 

Đơn vị quy 
đổi/sản 

phẩm (kg) 

Tổng khối 
lượng thu 
hồi (kg)* 

Tổng khối 
lượng đã 

chuyển giao 
xử lý (kg) 

Khối lượng 
sản phẩm thải 
bỏ đã được xử 

lý (kg) 
1       
2       
3 .............      

Tổng cộng    

Ghi chú: * đã bao gồm khối lượng sản phẩm thải bỏ tiếp nhận từ các nhà sản xuất khác 
chuyển giao theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg 

2. Liên kết thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 
Danh sách các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu liên kết thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ: 

STT 
Tên nhà sản xuất 

liên kết 

Địa chỉ (điện 
thoại, fax, 

email) 

Tên sản phẩm thải bỏ 
liên kết thu hồi, xử lý 

sản phẩm thải bỏ 

Khối lượng 
tiếp nhận 

(kg) 

Khối lượng 
chuyển giao 

(kg) 
1      
2      
3 .............     

Tổng cộng   

3. Trường hợp từ chối tiếp nhận sản phẩm thải bỏ và lý do từ chối 

STT 
Tên loại sản 

phẩm thải bỏ đã 
từ chối tiếp nhận 

Địa điểm 
từ chối 

tiếp nhận 

Đơn vị 
tính sản 
phẩm 

Đơn vị quy 
đổi/sản 

phẩm (kg) 

Khối lượng 
(kg) 

Lý do từ chối

1       
2       
3 .............      

Tổng cộng    

(1)...... xin cam kết về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung báo cáo này./. 

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

 

Ghi chú: (1) Tên nhà sản xuất  
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B. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THU HỒI, CHUYỂN GIAO SẢN PHẨM THẢI BỎ  
CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐIỀU HÀNH ĐIỂM THU HỒI TẬP TRUNG 

(Gửi kèm với báo cáo quản lý CTNH định kỳ hoặc báo cáo quản lý chất thải  
thông thường định kỳ theo quy định) 

 
…….(1)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 (Địa danh), ngày... tháng... năm...... 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi có điểm thu hồi) 
 
 ...........(1).......... xin báo cáo về kết quả thu gom, chuyển giao sản phẩm thải bỏ năm........ 

như sau:  
1. Thông tin về điểm thu hồi 
- Tên:.................................. 
- Địa chỉ:............................ 
- Điện thoại:........................ Fax:........................ Email:....................... 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư:.......... 
2. Thông tin về kết quả thu hồi, chuyển giao sản phẩm thải bỏ  
a) Thông tin về nhà sản xuất có hợp đồng thu hồi, chuyển giao sản phẩm thải bỏ: 
- Tên nhà sản xuất:....................... 
- Địa chỉ:.......................... 
- Loại hình sản phẩm thải bỏ cần thu hồi, xử lý:.......................... 
b) Kết quả thu hồi, chuyển giao sản phẩm thải bỏ:.........................  

STT 

Tên sản 
phẩm 

thải bỏ 
đã thu 

hồi 

Tên nhà sản 
xuất có hợp 
đồng thu hồi, 

xử lý sản 
phẩm thải bỏ 

Đơn vị 
tính  
sản 

phẩm 
 

Đơn vị 
quy đổi/ 
sản phẩm 

(kg) 

Tổng 
khối 

lượng thu 
hồi (kg) 

Tổng khối 
lượng đã 
chuyển 

giao để xử 
lý (kg) 

Tên cơ sở 
thu gom, xử 
lý sản phẩm 

thải bỏ 
chuyển giao 

1        
2        
3 .............       

 Tổng cộng    

..….(1)……. xin cam kết về tính chính xác, trung thực và tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về nội dung báo cáo này./. 

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: (1) là tên chủ sở hữu hoặc điều hành điểm thu hồi tập trung 
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C. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THU HỒI, CHUYỂN GIAO SẢN PHẨM THẢI BỎ CỦA 
CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐIỀU HÀNH ĐIỂM THU HỒI CƠ SỞ 

(Gửi kèm với báo cáo quản lý CTNH định kỳ hoặc báo cáo quản lý chất thải thông thường  
định kỳ theo quy định) 

 
…….(1)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 (Địa danh), ngày... tháng... năm...... 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi có điểm thu hồi) 
 
 ............(1)............ báo cáo về kết quả thu gom, chuyển giao sản phẩm thải bỏ năm........... 

như sau:  
1. Thông tin về điểm thu hồi 
- Tên:.............................. 
- Địa chỉ:........................ 
- Điện thoại:...................... Fax:......................... Email:....................... 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư:......... 
2. Thông tin về kết quả thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ  
a) Thông tin về nhà sản xuất có hợp đồng thu hồi sản phẩm thải bỏ 
- Tên nhà sản xuất:......................... 
- Địa chỉ:...................... 
- Loại hình sản phẩm thải bỏ cần thu hồi, xử lý:...................... 
b) Kết quả thu gom, xử lý sản phẩm thải bỏ:  

STT 

Tên sản 
phẩm thải 
bỏ đã thu 

hồi 

Tên nhà sản 
xuất có hợp 
đồng thu hồi 

sản phẩm 
thải bỏ 

Đơn vị 
tính  
sản 

phẩm 
 

Đơn vị 
quy đổi/ 

sản 
phẩm 
(kg) 

Tổng 
khối 

lượng 
tiếp nhận 

(kg) 

Tổng khối 
lượng đã 
chuyển 

giao để xử 
lý (kg) 

Tên cơ sở thu gom, 
xử lý sản phẩm thải 

bỏ chuyển giao 
hoặc điểm thu hồi 

tập trung 

1        
2        
3 .............       

Tổng cộng    

….(1)……. xin cam kết về tính chính xác, trung thực và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về nội dung báo cáo này./. 

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: (1) là tên chủ sở hữu hoặc điều hành điểm thu hồi cơ sở 
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D. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THU GOM, XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ  
CỦA CƠ SỞ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI 

(Gửi kèm với báo cáo quản lý CTNH định kỳ hoặc báo cáo quản lý chất thải thông thường  
định kỳ theo quy định) 

 
…….(1)…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 (Địa danh), ngày... tháng... năm...... 

Kính gửi:  
- Tổng cục Môi trường; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi có địa điểm cơ sở xử lý) 

 
 .........(1).......... xin báo cáo về kết quả thu gom, xử lý sản phẩm thải bỏ năm........... như sau:  
1. Thông tin về cơ sở thu gom, xử lý chất thải 
- Tên:........................... 
- Địa chỉ:............................ 
- Điện thoại:........................ Fax:........................ Email:....................... 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư:......... 
- Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của cơ sở thu gom, xử lý chất thải (trường hợp sản 

phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại):................... 
2. Thông tin về kết quả thu gom, xử lý sản phẩm thải bỏ  
a) Thông tin về nhà sản xuất có hợp đồng thu gom, xử lý sản phẩm thải bỏ 
- Tên nhà sản xuất: 
- Địa chỉ: 
- Loại hình sản phẩm thải bỏ cần thu hồi, xử lý: 
b) Kết quả thu gom, xử lý sản phẩm thải bỏ:  

STT 

Tên sản phẩm thải 
bỏ đã thu gom, xử 
lý theo hợp đồng 
với nhà sản xuất 

Đơn vị 
tính  

sản phẩm 
 

Đơn vị quy 
đổi/sản 

phẩm (kg) 

Tổng khối 
lượng tiếp 
nhận (kg) 

Tổng khối 
lượng đã xử 

lý (kg) 

Tên nhà sản xuất 
có hợp đồng thu 
gom, xử lý sản 
phẩm thải bỏ  

1       
2       
3 .............      

Tổng cộng    

….(1)……. xin cam kết về tính chính xác, trung thực và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về nội dung báo cáo này./. 

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: (1) là tên cơ sở thu gom, xử lý chất thải 
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 23/2017/TT-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 

 
THÔNG TƯ 

Quy định mức giá cước tối đa 
dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương 

  

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định 
số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính; 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định mức giá 
cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan 
Đảng, Nhà nước ở địa phương (sau đây gọi là dịch vụ bưu chính KT1) bao gồm:  

1. Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1. 

2. Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ khẩn: Hỏa tốc, Hẹn giờ. 

3. Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ mật: A, B, C. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng phục vụ của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở 
địa phương quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg 
ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ 
cơ quan Đảng, Nhà nước gồm: 

a) Cấp tỉnh: Tỉnh ủy, thành ủy và các Ban của tỉnh ủy, thành ủy; Hội đồng 
nhân dân; Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội; Ủy ban nhân dân và các cơ quan 
chuyên môn trực thuộc; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Bộ chỉ huy 
Quân sự; Ngân hàng nhà nước; Công an; Mặt trận Tổ quốc; Hội Liên hiệp Phụ nữ; 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động; 

b) Cấp huyện: Huyện ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Mặt trận Tổ quốc. 

2. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Điều 3. Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính KT1 

Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính KT1 quy định tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm phụ 
phí vùng xa. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Bưu chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định 
về giá cước dịch vụ bưu chính KT1 và đề xuất Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông xem xét, điều chỉnh mức giá cước tối đa của dịch vụ bưu chính KT1 khi các 
yếu tố hình thành giá cước có biến động lớn. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về giá cước dịch vụ bưu chính KT1 trên 
địa bàn. 

3. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm: 
a) Quyết định giá cước dịch vụ bưu chính KT1 theo thẩm quyền, bảo đảm 

không cao hơn mức giá cước tối đa quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông 
tư này; 

b) Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về giá cước dịch vụ bưu chính KT1 
30 ngày trước khi triển khai áp dụng; 

c) Thực hiện công khai giá cước dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của 
pháp luật về giá và pháp luật về bưu chính. 
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Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam và các đối tượng phục vụ ở địa phương chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, sửa 
đổi, bổ sung./. 

 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Trương Minh Tuấn 
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PHỤ LỤC 
MỨC GIÁ CƯỚC TỐI ĐA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH  

PHỤC VỤ CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 9 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
  
1. Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 

Đơn vị tính: đồng 

Nội tỉnh Liên tỉnh 

TT Nấc khối lượng 

Trung 
tâm tỉnh 
đến 

huyện và 
ngược lại

Trung tâm 
tỉnh đến 
huyện 

miền núi, 
hải đảo và 
ngược lại 

Nội 
vùng 

Vùng 1, 
vùng 3 
đến vùng 

2 và 
ngược 

lại 

Vùng 1 
đến 

vùng 3 
và 

ngược 
lại 

1 Đến 50g 11.364 13.636 13.182 13.636 14.545 

2 Trên 50g đến 100g 11.818 14.545 14.091 16.364 19.091 

3 Trên 100g đến 250g 12.727 15.000 15.455 20.000 27.273 

4 Mỗi 250g tiếp theo 1.364 1.727 2.727 4.545 6.818 

* Quy định về vùng tính giá cước 

- Huyện miền núi, hải đảo: Huyện thuộc danh mục vùng có điều kiện địa lý 
đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu 
chính công ích theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Vùng 1 gồm 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Giang, Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên 
Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải 
Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Nam 
Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

- Vùng 2 gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, 
Phú Yên, Đắk Lắk và Đắk Nông. 
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- Vùng 3 gồm 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khánh Hòa, Ninh 
Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, 
Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, 
Bạc Liêu và Cà Mau. 

2. Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ khẩn: Hỏa tốc, Hẹn giờ 

Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ khẩn bằng mức giá cước tối đa dịch 
vụ KT1 quy định tại mục 1 Phụ lục này cộng mức giá cước tối đa theo độ khẩn sau: 

 Đơn vị tính: đồng 

TT Độ khẩn Giá cước 

1 Hẹn giờ 18.182 

2 Hỏa tốc 40.000 

3. Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ mật: A, B, C 
Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) bằng mức giá cước tối 

đa dịch vụ KT1 quy định tại mục 1 Phụ lục này cộng mức giá cước tối đa theo độ 
mật sau: 

 Đơn vị tính: đồng  
TT Độ mật Giá cước 

1 Tuyệt mật (A) 48.636 

2 Tối mật (B) 37.273 

3 Mật (C) 30.909 

4. Trường hợp sử dụng dịch vụ KT1 theo độ khẩn và theo độ mật thì mức giá 
cước tối đa là mức giá cước quy định tại mục 1 cộng mức giá cước theo độ khẩn, 
theo độ mật tương ứng quy định tại mục 2, mục 3 Phụ lục này. 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

 
Số: 14/2017/TT-NHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 

 
THÔNG TƯ 

Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng 
giữa tổ chức tín dụng với khách hàng 

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định 
phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín 
dụng với khách hàng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về phương pháp tính lãi phát sinh trong hoạt động nhận 
tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với 
khách hàng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận tiền gửi của khách 
hàng, cấp tín dụng cho khách hàng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng). 

2. Khách hàng gửi tiền, nhận cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng (sau đây gọi là 
khách hàng). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Số tiền lãi: là khoản tiền tổ chức tín dụng phải trả cho khách hàng gửi tiền 
hoặc khách hàng nhận cấp tín dụng phải trả cho tổ chức tín dụng về việc sử dụng 
khoản tiền đã nhận. 
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2. Thời hạn tính lãi: là toàn bộ khoảng thời gian do tổ chức tín dụng và khách 
hàng thỏa thuận để tính số tiền lãi của khoản tiền gửi, cấp tín dụng phù hợp với 
quy định tại Thông tư này. 

3. Kỳ tính lãi: là khoảng thời gian trong thời hạn tính lãi mà tổ chức tín dụng 
và khách hàng thỏa thuận dùng để tính số tiền lãi. 

Kỳ tính lãi có thể được xác định bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm theo thỏa 
thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nguyên tắc tính lãi 

1. Lãi suất tính lãi: được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là 
ba trăm sáu mươi lăm ngày. 

Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, 
%/giờ sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày 
sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại được tính như sau: 

a) Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày; 

b) Một tháng là ba mươi ngày; 

c) Một tuần là bảy ngày; 

d) Một ngày là hai mươi tư giờ. 

2. Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời hạn từ một ngày trở lên:  

Tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng về thời hạn tính lãi và thời 
điểm xác định số dư để tính lãi theo một trong hai cách sau: 

a) Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày giải ngân khoản cấp 
tín dụng hoặc ngày tiếp theo ngày nhận tiền gửi đến hết ngày thanh toán hết khoản 
cấp tín dụng, khoản tiền gửi (bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi) và 
thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi; 

b) Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng hoặc 
ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản cấp tín 
dụng, khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời 
điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi. 

3. Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng mà thời hạn tính từ khi nhận tiền gửi 
hoặc từ khi giải ngân khoản cấp tín dụng đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi, 
khoản cấp tín dụng dưới một ngày: Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng về 
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thời hạn tính lãi được tính từ khi nhận tiền gửi hoặc từ khi giải ngân khoản cấp tín 
dụng đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi, khoản cấp tín dụng, nhưng không được 
vượt quá một ngày. 

4. Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về mức lãi suất, phương 
pháp tính lãi phù hợp với quy định của pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng và 
quy định tại Thông tư này. 

Điều 5. Minh bạch lãi suất 

1. Phương pháp tính lãi 

a) Yếu tố tính lãi: 

(i) Thời hạn tính lãi: Được xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 
Thông tư này. 

(ii) Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi, số dư nợ gốc 
trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà bên nhận tiền gửi, 
bên nhận cấp tín dụng còn phải trả cho bên gửi tiền, bên cấp tín dụng được sử dụng 
để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng. 

(iii) Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế đầu mỗi ngày 
không thay đổi. 

(iv) Lãi suất tính lãi: Được tính theo tỷ lệ %/năm theo quy định tại khoản 1 
Điều 4 Thông tư này. 

b) Công thức tính lãi: 

Số tiền lãi của từng kỳ tính lãi được xác định như sau: 

- Số tiền lãi của một ngày được tính toán như sau: 

 
Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày 

trong kỳ tính lãi. 

- Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế 
nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để 
tính lãi: 
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2. Minh bạch lãi suất 

a) Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thỏa thuận được lập thành văn bản 
dưới hình thức thỏa thuận cụ thể hoặc thỏa thuận khung và thỏa thuận cụ thể: 

(i) Văn bản thỏa thuận nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng và 
khách hàng phải có nội dung về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi; 
trường hợp thỏa thuận áp dụng lãi suất điều chỉnh thì trong văn bản thỏa thuận phải 
có nội dung về nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh và tại thời 
điểm điều chỉnh lãi suất, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng bằng văn 
bản về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh. 

(ii) Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời hạn từ một ngày trở lên có thỏa 
thuận phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều 
này: Ngoài việc thực hiện quy định tại điểm a(i) khoản này thì tổ chức tín dụng 
phải ghi rõ mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại 
khoản 1 Điều này trong văn bản thỏa thuận nhận tiền gửi, cấp tín dụng; trường hợp 
thỏa thuận áp dụng lãi suất điều chỉnh thì tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, trong 
thông báo về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh, tổ chức tín dụng phải ghi rõ mức 
lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều này.  

b) Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc 
điều kiện giao dịch chung trong giao kết thỏa thuận nhận tiền gửi, cấp tín dụng: 

(i) Tổ chức tín dụng phải thực hiện minh bạch thông tin về hợp đồng theo mẫu 
hoặc điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật về nhận tiền gửi và cấp 
tín dụng. Ngoài ra, tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai thông tin về phương 
pháp tính lãi tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng 
(nếu có). 

Trước khi thực hiện giao dịch, tổ chức tín dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin 
cho khách hàng về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi; trường hợp có áp 
dụng lãi suất điều chỉnh thì thông tin cung cấp phải bao gồm cả nguyên tắc và các 
yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh và tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, tổ chức 
tín dụng phải thông báo cho khách hàng về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh. Tổ 
chức tín dụng phải có xác nhận của khách hàng về việc đã được tổ chức tín dụng 
cung cấp đầy đủ thông tin trong trường hợp pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín 
dụng có quy định. 
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(ii) Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời hạn từ một ngày trở lên thỏa 
thuận phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 
Điều này: Ngoài thực hiện quy định tại điểm b(i) khoản này thì tổ chức tín dụng 
phải cung cấp cho khách hàng mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính 
lãi quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp có áp dụng lãi suất điều chỉnh thì tại 
thời điểm điều chỉnh lãi suất, tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng về 
mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh và mức lãi suất năm tương ứng theo phương 
pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Hạch toán kế toán 

Tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán kế toán thu nhập, chi phí lãi tuân thủ quy 
định của pháp luật về kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước 

1. Vụ Tài chính - Kế toán làm đầu mối xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan 
đến việc triển khai thực hiện Thông tư này.  

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thanh tra, giám sát 
việc thực hiện Thông tư này và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. 

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Việc tính lãi của khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thỏa thuận giữa tổ chức tín 
dụng và khách hàng về phương pháp tính lãi trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết phù hợp với quy 
định của pháp luật tại thời điểm ký kết; trường hợp tổ chức tín dụng và khách hàng 
thỏa thuận sửa đổi, bổ sung về phương pháp tính lãi thì phải phù hợp với quy định 
tại Thông tư này. 

2. Việc tính lãi của khoản tiền gửi không có thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng 
và khách hàng về phương pháp tính lãi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
hành được thực hiện như sau: 

a) Đối với tiền gửi không có thỏa thuận về kỳ hạn gửi tiền: Kể từ ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng chuyển sang tính lãi theo quy định tại 
Thông tư này và thông báo cho khách hàng gửi tiền; 

b) Đối với tiền gửi có thỏa thuận về kỳ hạn gửi tiền: Kể từ ngày Thông tư này 
có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng tiếp tục tính lãi theo phương pháp tính lãi 
đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực cho đến hết thời hạn của 
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khoản tiền gửi; trường hợp tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận bổ sung về 
phương pháp tính lãi thì phải phù hợp với quy định tại Thông tư này. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các văn bản sau đây hết hiệu 
lực thi hành: 

a) Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 5 năm 2001 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định phương pháp tính và hạch 
toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng; 

b) Quyết định số 51/2006/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước về việc hủy bỏ Điều 4 của quy định phương pháp tính và 
hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành 
kèm theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 5 năm 2001 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

c) Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 9 
năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tiền 
gửi tiết kiệm. 

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Chánh Thanh tra Cơ 
quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân 
hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và 
Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện Thông tư này./. 

 
KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
Đào Minh Tú 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

 
Số: 15/2017/TT-NHNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017 
 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN 

ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý 

chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 
nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu 
hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-NHNN 
ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

1. Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền 
được nhập khẩu các mặt hàng quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.” 

2. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 9. Căn cứ và thủ tục nhập khẩu 
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1. Căn cứ văn bản chỉ định và cho phép cơ sở in, đúc tiền được nhập khẩu 
hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này và 
hợp đồng in, đúc tiền giữa cơ sở in, đúc tiền với Ngân hàng Nhà nước, cơ sở in, 
đúc tiền thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ việc in, đúc tiền. 

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền Cục trưởng Cục Phát hành và 
Kho quỹ, căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền hoặc 
các hình thức văn bản khác về việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc 
tiền do cơ sở in, đúc tiền cung cấp, có văn bản xác nhận việc cơ sở in, đúc tiền 
nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền gửi Cơ quan Hải quan để thực 
hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa.” 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn 
vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức 
thực hiện Thông tư này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2017./. 
 

KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 
Đào Minh Tú 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN, 

THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ 

 
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN, 
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

 

Số: 899/QĐ-BCĐ389 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo  
quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ 
 
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ 
chức phối hợp liên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả; Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng 
Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về ban 
hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả; Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 của 
Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389; 

Xét đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả (sau đây gọi tắt là Văn phòng Thường trực). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 
số 32/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy chế hoạt 
động của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả. 

Điều 3. Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 
Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
TRƯỞNG BAN 

 
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Trương Hòa Bình 
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BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 
CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN, 
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
QUY CHẾ 

Hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia  
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-BCĐ389  

ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia  
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Văn phòng Thường trực. 

2. Quy chế này áp dụng đối với Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, 
chuyên viên Văn phòng Thường trực. 

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

1. Văn phòng Thường trực có con dấu riêng, là đơn vị dự toán cấp 3; trụ sở 
làm việc đặt tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính. 

2. Văn phòng Thường trực hoạt động thường xuyên theo nguyên tắc tập trung, 
thống nhất, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

3. Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Thường trực được các bộ, ngành, cơ 
quan tham gia Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cử biệt phái, làm việc theo chế độ 
chuyên trách, hoặc kiêm nhiệm theo yêu cầu của Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban 
Thường trực. 

 
Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 
Điều 3. Nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực 

Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Trưởng Ban Chỉ 
đạo 389 quốc gia và các Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian 
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lận thương mại và hàng giả; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia được quy định tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 
và Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính 
phủ. Văn phòng Thường trực có các nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Tham mưu xây dựng, trình Trưởng Ban phê duyệt và triển khai các chương 
trình, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ 
đạo 389 quốc gia. Thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban chỉ 
đạo 389 quốc gia về công tác này. 

2. Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng trong việc xây dựng, ban 
hành, rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách pháp luật, Nghị 
quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả. 

3. Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Trưởng ban chỉ đạo, 
điều hành công tác phối hợp giữa bộ, ngành, địa phương, cơ quan, lực lượng chức 
năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Yêu cầu các 
cơ quan, đơn vị chức năng cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo về tình hình, kết 
quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ việc vi phạm 
nghiêm trọng, phức tạp để báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đề xuất 
Trưởng Ban thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 bộ, 
ngành, địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng trong việc: 

a) Thực hiện chỉ đạo, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 

b) Đánh giá tình hìnhvà kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả. 

c) Chấp hành chế độ thông tin báo cáo, công tác thi đua khen thưởng, công tác 
tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

5. Chủ động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp 
về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xây dựng kế hoạch chuyên đề để 
giải quyết. 

6. Tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 
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7. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa 
phương. Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia. 

8. Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu cho Trưởng 
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân bao che, 
tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hàng năm, tổng hợp, đề 
xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 
các bộ, ngành và địa phương. 

9. Thực hiện công tác tuyên truyền, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại cho cán bộ, công 
chức trong lĩnh vực này. 

10. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy 
định. Quản lý, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích tài sản, phương tiện, kinh phí 
hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo 
quy định. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban giao. 

Điều 4. Tổ chức của Văn phòng Thường trực 

Văn phòng Thường trực có: 

1. Chánh Văn phòng: Một đồng chí lãnh đạo cấp Tổng cục thuộc bộ do Trưởng 
Ban quyết định. 

2. Các Phó Chánh Văn phòng làm việc theo chế độ chuyên trách, gồm: Một 
lãnh đạo cấp vụ của Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Văn phòng 
Chính phủ; một lãnh đạo cấp cục của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; một lãnh đạo cấp cục của Cục Cảnh sát 
phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an; một lãnh đạo cấp cục của Cục Quản 
lý thị trường, Bộ Công Thương; một lãnh đạo cấp cục của Cục Điều tra chống 
buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính. 
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3. Chuyên viên của Văn phòng Thường trực làm việc theo chế độ chuyên 
trách, là cán bộ, công chức, sỹ quan của các bộ, ngành, cơ quan tham gia Ban Chỉ 
đạo 389 quốc gia cử theo yêu cầu của Trưởng Ban. 

Điều 5. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng 

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Thường trực và các nhiệm vụ cụ thể: 

1. Quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực 
theo Quy chế này. Phân công hoặc ủy quyền cho các Phó Chánh Văn phòng và 
phân công nhiệm vụ cho cán bộ thừa hành. 

2. Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia phân công, chỉ đạo. 

Điều 6. Trách nhiệm của các Phó Chánh Văn phòng 

Giúp Chánh Văn phòng quản lý, điều hành công tác của Văn phòng Thường 
trực theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chánh Văn phòng. Chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 
cán bộ thừa hành thực hiện công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Điều 7. Trách nhiệm của các Chuyên viên Văn phòng Thường trực 

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ. Chấp hành chỉ đạo, phân công 
nhiệm vụ của Chánh Văn phòng; chỉ đạo, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể của 
Phó Chánh Văn phòng phụ trách. 

Điều 8. Chế độ hội họp, báo cáo 

1. Văn phòng Thường trực tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm; họp 
giao ban định kỳ hàng tuần hoặc họp đột xuất theo triệu tập của Chánh Văn phòng. 

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, giao ban với các Cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng, tổ chức xã 
hội liên quan về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

3. Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Thường trực xây dựng kế hoạch công tác, 
báo cáo định kỳ, đột xuất của đơn vị, lĩnh vực công tác được phân công. Chánh 
Văn phòng quy định cụ thể hình thức, nội dung, thời hạn báo cáo. 

4. Văn phòng Thường trực tổ chức họp đánh giá kết quả công tác của cán bộ, 
chuyên viên gửi về đơn vị chủ quản làm cơ sở đánh giá cán bộ, bình xét thi đua. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Căn cứ Quy chế này, Chánh Văn phòng có trách nhiệm triển khai đến các 
đồng chí Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên để tổ chức thực hiện. 

2. Cán bộ, chuyên viên Văn phòng Thường trực phải có trách nhiệm chấp hành 
và thực hiện nghiêm Quy chế này. 

3. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế, yêu cầu các cán bộ, 
chuyên viên của Văn phòng Thường trực kịp thời báo cáo lãnh đạo Văn phòng 
Thường trực để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
TRƯỞNG BAN 

 
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Trương Hòa Bình 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

THÔNG TƯ 
Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển 

hành khách bằng đường hàng không 
 

Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong 
vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng 
đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11; Luật sửa đổi, 
bổ sung Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng không 
Việt Nam, 1 

                                           
1 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/ 

TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất 
lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng 
trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không có căn cứ ban 
hành như sau: 

“Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Hàng không dân dụng năm 2014; 
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Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về việc bồi 
thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường 
hàng không. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong 
vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tại Việt Nam đối với trường 
hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị từ chối vận 
chuyển hoặc chuyến bay bị hủy hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài do lỗi của 
người vận chuyển. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bồi 
thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng 
không tại Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ2 

                                                                                                                                        
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không; 
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành 
khách bằng đường hàng không; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi 
thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không”. 

2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 27/2017/TT-
BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-
BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng 
dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không 
hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. 
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1. “Bồi thường ứng trước không hoàn lại” là việc bồi thường bằng tiền hoặc 
bằng các hình thức phù hợp khác mà người vận chuyển phải trả cho hành khách 
trong các trường hợp theo quy định của pháp luật không phụ thuộc vào việc xác 
định mức thiệt hại thực tế của hành khách. 

2. “Hành khách bị từ chối vận chuyển” là hành khách đã có vé và đã được xác 
nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị người vận chuyển từ chối vận chuyển. 

3. “Thời gian cất cánh thực tế (ATD)” là thời điểm bắt đầu tính từ lúc rút chèn 
(chock-off). 

4. “Lịch bay căn cứ” là phiên bản cuối cùng lịch bay ngày của hãng hàng 
không được cập nhật tới Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không, 
các Công ty Quản lý bay khu vực liên quan không muộn hơn 22h00 giờ Hà Nội 
(15h00 UTC) của ngày hôm trước ngày khai thác. 

5. “Lịch hủy” là lịch hủy các chuyến bay của hãng hàng không được thông báo 
đến Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không, các Công ty Quản lý 
bay khu vực liên quan không muộn hơn 24 giờ so với giờ dự kiến khởi hành. 

6. “Chuyến bay bị hủy” là chuyến bay không được thực hiện trên cơ sở lịch 
hủy của hãng hàng không. 

7. “Chuyến bay bị chậm kéo dài” là chuyến bay có giờ khởi hành thực tế (tính 
từ thời điểm rút chèn tàu bay) muộn hơn 4 giờ trở lên so với thời gian dự kiến cất 
cánh theo lịch bay căn cứ. 

8. “Người vận chuyển” là hãng hàng không khai thác thực tế các chuyến bay. 

9. “Xác nhận chỗ” là việc người vận chuyển xác nhận hành khách đã có chỗ 
trên chuyến bay. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Việc bồi thường ứng trước không hoàn lại được thực hiện cho các chuyến 
bay xuất phát từ Việt Nam trong trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, bị 
hủy chuyến bay, chuyến bay bị chậm kéo dài. 

2. Việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại không ảnh 
hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ khác của người vận chuyển khi vận chuyển 
hành khách theo quy định của pháp luật. 
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3. Trong trường hợp phải bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của 
người vận chuyển thì khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại nêu tại Thông tư 
này được trừ vào khoản tiền bồi thường thiệt hại. 

 
Chương II 

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN VÀ QUYỀN  
CỦA HÀNH KHÁCH 

 
Điều 4. Nghĩa vụ của người vận chuyển 

1. Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách có vé và đã được xác 
nhận chỗ trên chuyến bay với mức quy định tại Điều 8 của Thông tư này trong 
trường hợp từ chối vận chuyển hoặc hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo 
dài, trừ các trường hợp được miễn trách nhiệm quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 
của Thông tư này. 

2. Quy định trong Điều lệ vận chuyển về chính sách bồi thường, mức bồi 
thường không thấp hơn quy định của Thông tư này. 

3. Công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của người vận chuyển, tại 
cảng hàng không, văn phòng đại diện, văn phòng bán vé và hệ thống đại lý bán vé 
của người vận chuyển về các trường hợp được bồi thường ứng trước không hoàn 
lại, mức bồi thường, chi tiết phương thức và thời hạn bồi thường, địa chỉ cụ thể 
thực hiện việc bồi thường. 

4.3 Cung cấp thông tin cho Cảng vụ hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách về nguyên nhân hủy chuyến 
bay, chuyến bay bị chậm kéo dài ngay sau khi có quyết định hủy hoặc sau khi xác 
định chuyến bay bị chậm kéo dài để thực hiện việc giám sát, cập nhật lên hệ thống 
thông tin của cảng hàng không, sân bay.  

                                           
3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 

27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. 
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5.4 Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm chuyến bay dự kiến cất cánh theo lịch 
bay căn cứ (trường hợp chuyến bay bị hủy) hoặc cất cánh thực tế (trường hợp 
chuyến bay có hành khách bị từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị chậm kéo 
dài), các hãng hàng không gửi Cảng vụ hàng không báo cáo sơ bộ về công tác 
phục vụ chuyến bay bao gồm các thông tin số hiệu chuyến bay, giờ dự kiến khởi 
hành, giờ cất cánh thực tế, số khách bị ảnh hưởng, tổng số khách được bồi 
thường, tổng số tiền bồi thường, tổng số khách được phục vụ ăn, uống, khách 
sạn hoặc xe đưa đón, tổng chi phí phát sinh. Các hãng hàng không phải tổng 
hợp các thông tin chi tiết và gửi báo cáo bằng văn bản tới Cảng vụ hàng không 
trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm chuyến bay dự kiến cất cánh (trường hợp 
chuyến bay hủy) hoặc cất cánh thực tế (trường hợp chuyến bay có hành khách bị 
từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài) theo mẫu quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hãng hàng không đã có báo cáo 
chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho Cảng 
vụ hàng không trong vòng 24 giờ, hãng hàng không không cần thực hiện báo cáo 
lần hai trong vòng 72 giờ. 

6. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời khiếu nại của hành khách bị từ chối vận 
chuyển, bị hủy chuyến hoặc bị chậm kéo dài. 

7. Ghi nhận địa chỉ liên hệ được hành khách cung cấp như: số điện thoại di 
động, số điện thoại cố định, thư điện tử hoặc số điện thoại của người thân trong 
trường hợp không liên lạc được trực tiếp để cung cấp các thông tin về tình hình 
hủy chuyến, chuyến bay bị chậm kéo dài trước 24 giờ so với giờ cất cánh dự kiến 
làm cơ sở cho việc miễn trừ nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này. 

Điều 5. Miễn trừ nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp từ chối 
vận chuyển 

Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn 
lại trong các trường hợp từ chối vận chuyển hành khách có vé và đã được xác nhận 

                                           
4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 27/2017/ 

TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. 
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chỗ trên chuyến bay hoặc đang trong hành trình theo quy định tại Điều 146 Luật 
Hàng không dân dụng Việt Nam, cụ thể như sau: 

1. Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà người vận chuyển nhận thấy việc 
vận chuyển hoặc vận chuyển tiếp sẽ gây nguy hại cho hành khách đó, cho những 
người khác trong tàu bay hoặc gây nguy hại cho chuyến bay. 

2. Để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. 

3. Hành khách không chấp hành quy định về bảo đảm an toàn hàng không, an 
ninh hàng không, khai thác vận chuyển hàng không, xử phạt vi phạm hành chính 
về hàng không dân dụng. 

4. Hành khách có hành vi làm mất trật tự công cộng, uy hiếp an toàn bay hoặc 
gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. 

5. Hành khách trong tình trạng say rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà 
không làm chủ được hành vi. 

6. Vì lý do an ninh được cơ quan có thẩm quyền thông báo. 

7. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 6. Miễn trừ nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp hủy 
chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài 

Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn 
lại trong trường hợp hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì một 
trong các lý do sau đây: 

1. Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay. 

2. Nguy cơ an ninh ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay. 

3. Chuyến bay không thể thực hiện hoặc bị chậm kéo dài theo quyết định của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Do những vấn đề về y tế của hành khách (bị ốm nặng hoặc chết sau khi đã 
lên tàu bay). 

5. Tàu bay theo lịch dự kiến để khai thác chuyến bay bị phá hoại hoặc đội tàu 
bay bị phá hoại. 

6. Do xung đột vũ trang, mất ổn định chính trị, đình công làm ảnh hưởng đến 
chuyến bay. 
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7. Trong trường hợp kết cấu hạ tầng hàng không, dịch vụ bảo đảm hoạt động 
bay không đảm bảo cho việc thực hiện chuyến bay. 

8. Sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình khai thác tàu bay, tính từ thời điểm 
người chỉ huy tàu bay ký tiếp nhận tàu bay sẵn sàng thực hiện chuyến bay cho đến 
khi kết thúc chuyến bay. 

9. Hành khách được bố trí hành trình tới điểm đến theo kế hoạch bằng chuyến 
bay khác với thời gian đến không quá 4 giờ so với thời gian đến dự kiến của 
chuyến bay đã được xác nhận chỗ. 

10. Hành khách được bố trí tới điểm đến của hành trình với thời gian đến 
không quá 6 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyến bay nối chuyến trong 
trường hợp điểm đến theo kế hoạch của chuyến bay là điểm nối chuyến trong hành 
trình của hành khách. 

11. Các trường hợp bất khả kháng khác. 

Điều 7. Miễn trừ nghĩa vụ của người vận chuyển trong các trường 
hợp khác 

1. Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không 
hoàn lại cho hành khách nếu người vận chuyển chứng minh được một trong các 
trường hợp sau: 

a) Đã thông báo bằng lời nói, tin nhắn, thư điện tử cho hành khách về việc hủy 
chuyến bay, chuyến bay bị chậm kéo dài ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến 
theo địa chỉ nêu tại khoản 7 Điều 4 của Thông tư này; trường hợp thực hiện cuộc 
gọi bằng điện thoại, phải thực hiện cuộc gọi trong vòng 7h đến 22h với tần suất 
là 02 cuộc, cách nhau 20 phút nếu cuộc gọi đầu tiên không liên hệ được; 

b) Hành khách không đăng ký thông tin liên lạc theo quy định; 

c) Không liên hệ được với hành khách theo thông tin liên lạc đã đăng ký. 

2.5 Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước 
                                           

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 27/2017/ 
TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 11 năm 2017. 
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không hoàn lại trong trường hợp hành khách được vận chuyển miễn phí; hành 
khách được vận chuyển theo giá giảm áp dụng đối với nhân viên hãng hàng không 
(Industry Discount Ticket), nhân viên đại lý của hãng hàng không (Agent Discount), 
đối tác, bạn hàng sử dụng vé miễn giảm cước. 

3. Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong trường hợp hành khách không có mặt làm thủ tục hàng không 
tại cảng hàng không hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận với người vận chuyển. 

4. Người vận chuyển được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong trường hợp hành khách tự nguyện từ bỏ xác nhận. 

Điều 8. Mức bồi thường ứng trước không hoàn lại 

1. Mức bồi thường cho mỗi hành khách đối với chuyến bay nội địa như sau: 

a) Chuyến bay có độ dài đường bay dưới 500 km: 200.000 VNĐ; 

b) Chuyến bay có độ dài đường bay từ 500 km đến dưới 1.000 km: 300.000 VNĐ; 

c) Chuyến bay có độ dài đường bay từ 1.000 km trở lên: 400.000 VNĐ. 

2. Mức bồi thường cho mỗi hành khách đối với chuyến bay quốc tế như sau: 

a) Chuyến bay có độ dài đường bay dưới 1.000 km: 25 USD; 

b) Chuyến bay có độ dài đường bay từ 1.000 km đến dưới 2.500 km: 50 USD; 

c) Chuyến bay có độ dài đường bay từ 2.500 km đến dưới 5.000 km: 80 USD; 

d) Chuyến bay có độ dài đường bay từ 5.000 km trở lên: 150 USD. 

3. Người vận chuyển có thể quy định mức bồi thường ứng trước không hoàn 
lại nhưng không được thấp hơn mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4.6 Trường hợp một chuyến bay bị chậm kéo dài sau đó bị hủy thì việc bồi 
thường ứng trước không hoàn lại chỉ áp dụng 01 lần. 

                                           
6 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 27/2017/TT-

BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-
BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng 
dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không 
hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 
năm 2017. 
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Điều 9. Phương thức và thời hạn bồi thường ứng trước không hoàn lại 

1. Người vận chuyển có thể bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành 
khách bằng các phương thức sau đây: 

a) Tiền mặt; 

b) Chuyển khoản ngân hàng hoặc thông qua các dịch vụ trung gian thanh toán 
phù hợp khác trong trường hợp hành khách yêu cầu. Đối với phương thức này, 
người vận chuyển có nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vòng 
14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của hành khách; 

c) Vé miễn cước, chứng từ bồi hoàn để sử dụng tiếp dịch vụ của người vận 
chuyển hoặc các dịch vụ miễn phí khác trong trường hợp hành khách chấp thuận. 

2. Trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển do lỗi người vận chuyển, 
người vận chuyển có nghĩa vụ bồi thường ngay cho hành khách tại một trong các 
địa điểm sau đây: 

a) Cảng hàng không nơi hành khách bị từ chối vận chuyển; 

b) Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện được người vận chuyển chỉ định theo 
thỏa thuận với hành khách trong trường hợp hành khách làm thủ tục tại địa điểm 
khác ngoài cảng hàng không; 

c) Vào tài khoản do hành khách cung cấp trong trường hợp lựa chọn phương 
thức quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này. 

3. Trường hợp hủy chuyến bay, người vận chuyển có nghĩa vụ bồi thường cho 
hành khách: 

a) Tại cảng hàng không nơi chuyến bay bị hủy; 

b) Tại chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của người vận chuyển theo yêu cầu 
của hành khách hoặc được người vận chuyển chỉ định trong thời hạn 14 ngày làm 
việc kể từ ngày hủy chuyến bay; 

c) Vào tài khoản do hành khách cung cấp trong trường hợp lựa chọn phương 
thức quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài, người vận chuyển có nghĩa vụ bồi 
thường cho hành khách: 

a) Tại cảng hàng không nơi chuyến bay cất cánh hoặc hạ cánh; 



 
52 CÔNG BÁO/Số 793 + 794/Ngày 23-10-2017 
  

b) Tại chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của người vận chuyển theo yêu cầu 
của hành khách hoặc được người vận chuyển chỉ định; 

c) Vào tài khoản do hành khách cung cấp trong trường hợp lựa chọn phương 
thức quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này. 

Điều 10. Quyền của hành khách 

1. Được tiếp nhận thông tin về các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 4 của 
Thông tư này. 

2. Được nhận bồi thường ứng trước không hoàn lại từ người vận chuyển theo 
các phương thức và thời hạn quy định tại Thông tư này. 

3. Trong trường hợp hành khách không nhận được khoản bồi thường ứng trước 
không hoàn lại hoặc mức bồi thường ứng trước không hoàn lại chưa phù hợp với 
các quy định của Thông tư này, hành khách gửi văn bản đề nghị đến người vận 
chuyển trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày chuyến bay dự kiến cất cánh để yêu cầu 
người vận chuyển thực hiện nghĩa vụ. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được 
văn bản, người vận chuyển có nghĩa vụ trả lời bằng văn bản về việc thực hiện 
nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định tại Thông tư này. 

4. Hành khách có thể khởi kiện người vận chuyển về việc bồi thường thiệt hại 
theo quy định của pháp luật dân sự nếu không đồng ý với quyết định của người 
vận chuyển nêu tại khoản 3 Điều này. 

Điều 11. Nghĩa vụ của hành khách 

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin quy định tại khoản 7 Điều 4 
Thông tư này. 

2. Lựa chọn và thông báo cho người vận chuyển biết về phương thức nhận bồi 
thường ứng trước không hoàn lại. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 12. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam 

1. Công bố độ dài đường bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam làm cơ 
sở cho việc tính mức tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại nêu tại Điều 8 của 
Thông tư này. 
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2. Kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện các quy định về 
bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường 
hàng không. 

Điều 13. Trách nhiệm của Cảng vụ hàng không 

1. Niêm yết công khai độ dài đường bay và các quy định của Thông tư này tại 
cảng hàng không. 

2. Kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện nghĩa vụ người 
vận chuyển các trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy, 
chuyến bay bị chậm kéo dài của người vận chuyển theo quy định tại Thông tư này. 

3. Báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu cho Cục Hàng 
không Việt Nam về việc giám sát các nội dung được quy định Thông tư này theo 
thẩm quyền. 

Điều 14. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ nhà ga hành khách7 

Doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga hành 
khách có trách nhiệm cập nhật thông tin chuyến bay bị hủy, bị chậm kéo dài lên hệ 
thống thông tin của cảng hàng không ngay sau khi nhận được thông tin do người 
vận chuyển cung cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành8 

                                           
7 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 

27/2017/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 

8 Điều 3 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 quy định như sau: 

“Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. 
2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt 

Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này.” 
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 10/2007/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định về việc bồi thường ứng trước không 
hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. 

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 
Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 12/VBHN-BGTVT 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017 
BỘ TRƯỞNG 

 
Trương Quang Nghĩa 
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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không 
hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không) 

 

MẪU BÁO CÁO CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN  
VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG ỨNG TRƯỚC KHÔNG HOÀN LẠI ĐỐI VỚI 

HÀNH KHÁCH BỊ TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN, HỦY CHUYẾN BAY 
 

Kính gửi: Cảng vụ Hàng không............................ 
 
Hãng hàng không: .......................................................................................................  
Chuyến bay(1):..............................................................................................................  

Thời gian dự kiến khai thác(2):.....................................................................................  

Số khách bị ảnh hưởng:...............................................................................................  

STT 
Họ và tên 

hành khách 
Mã đặt chỗ 

Số điện thoại 
(nếu có) 

Lý do bồi 
thường(3) 

Mức bồi 
thường 

Thời hạn 
bồi 

thường(4) 

Phương 
án giải 
quyết(5)

1               

2               

                

                

  Tổng số:        ………     
(1) Nêu cụ thể số hiệu chuyến bay, hành trình (Ví dụ: AB123, HANSGN);  
(2) Nêu cụ thể ngày, thời gian dự kiến cất cánh theo lịch bay đã báo cáo Cục 

Hàng không Việt Nam (Ví dụ: 07.00 ngày 31/12/2014); 
(3) Nêu cụ thể lý do: khách bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy; chuyến 

bay bị chậm kéo dài; 
(4) Nêu cụ thể thời hạn bồi thường; 
(5) Nêu cụ thể phương án giải quyết theo yêu cầu của khách: đổi hành trình, 

chuyển sang chuyến bay kế tiếp, hoàn vé...; 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - THANH TRA CHÍNH PHỦ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
THÔNG TƯ1 

Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 
 

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy 
định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 
của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 
Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra; 
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định quy trình giải quyết 

khiếu nại hành chính2, 
                                           

1 Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau: 
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải 

quyết khiếu nại hành chính. 
- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy 
trình giải quyết khiếu nại hành chính. 

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Thông tư nêu trên. 
2 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy 
trình giải quyết khiếu nại hành chính có các căn cứ ban hành sau: 

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật khiếu nại; 
Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra; 
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết 
khiếu nại hành chính. 
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Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban 
hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật 
cán bộ, công chức. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan hành chính nhà nước, người giải quyết khiếu nại, người được giao 
nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại thuộc cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
liên quan đến việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan 
hành chính nhà nước. 

Điều 3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại 

Việc giải quyết khiếu nại phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân 
chủ, kịp thời và đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của 
pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

Điều 4. Áp dụng pháp luật 

1. Việc giải quyết khiếu nại hành chính tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 
nghiệp nhà nước được áp dụng theo quy định của Thông tư này. 

2. Việc giải quyết khiếu nại thông qua hoạt động của Đoàn thanh tra được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác có liên quan. 

 
Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
 

Mục 1 
THỤ LÝ, CHUẨN BỊ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

 
Điều 5. Thụ lý giải quyết khiếu nại 
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13. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết 
định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc 
thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại 
Điều 11 của Luật khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc 
lần hai phải thụ lý giải quyết. Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng 
một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi 
trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử 
người đại diện trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp không thụ lý giải quyết 
thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại. 

2. Đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có) và 
cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán 
bộ, công chức thì văn bản thông báo việc thụ lý được gửi cho người khiếu nại. Đối 
với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện 
để thực hiện việc khiếu nại thì văn bản thông báo việc thụ lý được gửi đến người 
đại diện. 

Thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 01-KN. 
Thông báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 02-KN 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết 
định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại 

1. Sau khi thụ lý khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu 
phải kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. 

Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, người có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại phải trực tiếp kiểm tra lại hoặc phân công người có trách 
nhiệm kiểm tra lại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại. 

2. Nội dung kiểm tra lại bao gồm: 

a) Căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành 
chính, ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; 

                                           
3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP 

ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại 
hành chính có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2016. 
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b) Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, 
ban hành quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; 

c) Nội dung của quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi hành chính, 
quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; 

d) Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành 
chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; 

đ) Các nội dung khác (nếu có). 

3. Sau khi kiểm tra lại, nếu thấy khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 
chính là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định 
giải quyết khiếu nại ngay. 

Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, nếu xét thấy nội dung 
khiếu nại đã rõ thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại yêu cầu Hội đồng kỷ 
luật cán bộ, công chức xem xét để đề nghị người có thẩm quyền giải quyết. 

Điều 7. Quyết định việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết 
định xác minh nội dung khiếu nại 

1. Người giải quyết khiếu nại tự mình xác minh hoặc giao cơ quan thanh tra 
nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của 
mình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. 

Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo Mẫu 
số 03-KN ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
được giao nhiệm vụ xác minh thành lập Đoàn xác minh hoặc Tổ xác minh nội 
dung khiếu nại (sau đây gọi chung là Tổ xác minh). 

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 04-KN 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

34. Khi thời hạn xác minh nội dung khiếu nại đã hết mà người giải quyết khiếu 
nại hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao tiến hành xác minh nội dung 
khiếu nại chưa thực hiện xong việc xác minh thì người giải quyết khiếu nại xem 

                                           
4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP 

ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại 
hành chính có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2016. 
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xét gia hạn thời gian xác minh. Việc gia hạn không làm cho thời gian giải quyết 
vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại. 

Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh thực hiện theo Mẫu số 04A-KN 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại 

1. Trong trường hợp thành lập Tổ xác minh thì Tổ trưởng Tổ xác minh có trách 
nhiệm lập kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại, trình người ra quyết định thành 
lập Tổ xác minh phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

2. Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại gồm: 

a) Căn cứ pháp lý để tiến hành xác minh; 

b) Mục đích, yêu cầu của việc xác minh; 

c) Nội dung xác minh; 

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải làm việc để thu thập, xác minh các 
thông tin, tài liệu, bằng chứng; 

đ) Các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc xác minh; 

e) Dự kiến thời gian thực hiện từng công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng thành 
viên; thời gian dự phòng để xử lý các công việc phát sinh; 

g) Việc báo cáo tiến độ thực hiện; 

h) Các nội dung khác (nếu có). 
 

Mục 2 
TIẾN HÀNH XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

 
Điều 9. Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại 

Trong trường hợp cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách 
nhiệm xác minh thực hiện việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại tại 
cơ quan, tổ chức, đơn vị của người bị khiếu nại hoặc tại trụ sở cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nơi phát sinh khiếu nại. 

Thành phần tham dự buổi công bố gồm: Người giải quyết khiếu nại hoặc 
người có trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc người đại 
diện của người khiếu nại, của người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có liên quan. 
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Việc công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại được lập thành biên bản 
có chữ ký của người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh, 
người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc người đại diện của người khiếu nại, của 
người bị khiếu nại. 

Biên bản được lập thành ít nhất ba bản, giao một bản cho bên khiếu nại, một 
bản cho bên bị khiếu nại và một bản lưu hồ sơ giải quyết khiếu nại. 

Điều 10. Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được 
ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại 

1. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh nội dung 
khiếu nại làm việc trực tiếp và yêu cầu người khiếu nại hoặc người đại diện, người 
được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại cung cấp thông 
tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nhân thân, nội dung khiếu nại. 

2. Thông tin, tài liệu, bằng chứng gồm: 

a) Thông tin về nhân thân 

Đối với người khiếu nại: Yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
tùy thân khác, cung cấp địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại để liên lạc, làm việc khi 
cần thiết. 

Đối với người đại diện, người được ủy quyền: Yêu cầu xuất trình chứng minh 
nhân dân, cung cấp giấy tờ, văn bản ủy quyền để chứng minh việc đại diện hợp 
pháp của mình. 

Đối với luật sư, trợ giúp viên pháp lý: Yêu cầu xuất trình giấy yêu cầu giúp đỡ 
về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên 
pháp lý, quyết định phân công trợ giúp pháp lý. 

b) Thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại. 

3. Nội dung làm việc được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành 
phần, nội dung và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất hai bản, 
mỗi bên giữ một bản. Biên bản làm việc thực hiện theo Mẫu số 05-KN ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

4. Trong trường hợp không làm việc trực tiếp vì lý do khách quan thì người 
giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh có văn bản yêu cầu người 
khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý 
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của người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung 
khiếu nại. Việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng được thực hiện trong thời 
hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Điều 11. Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại 

1. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh làm việc 
trực tiếp và yêu cầu người bị khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên 
quan đến nội dung bị khiếu nại, giải trình về quyết định hành chính, hành vi hành 
chính bị khiếu nại. 

2. Nội dung làm việc được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành 
phần, nội dung và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất hai bản, 
mỗi bên giữ một bản. Biên bản làm việc thực hiện theo Mẫu số 05-KN ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng, văn bản giải trình phải được 
thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Điều 12. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp 
thông tin, tài liệu, bằng chứng 

15. Trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, người giải quyết khiếu nại 
hoặc người có trách nhiệm xác minh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội 
dung khiếu nại. Văn bản yêu cầu được thực hiện theo Mẫu số 06-KN ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Nội dung làm việc được lập thành biên bản ghi rõ thời gian, địa điểm, thành 
phần, nội dung, các thông tin, tài liệu, bằng chứng được giao, nhận tại buổi làm 
việc và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên 
giữ một bản. Biên bản làm việc được thực hiện theo Mẫu số 05- KN ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

2. Trong trường hợp làm việc trực tiếp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 
liên quan, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh thông 
báo trước thời gian, địa điểm, nội dung làm việc và yêu cầu cung cấp các thông tin, 
tài liệu, bằng chứng phục vụ cho buổi làm việc. 
                                           

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP 
ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại 
hành chính có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2016. 
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Nội dung làm việc được lập thành biên bản ghi rõ thời gian, địa điểm, thành 
phần, nội dung, các thông tin, tài liệu, bằng chứng được giao, nhận tại buổi làm 
việc và có chữ ký của các bên. Biên bản được lập thành ít nhất hai bản, mỗi bên 
giữ một bản. Biên bản làm việc thực hiện theo Mẫu số 05-KN ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 13. Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng 

1. Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại hoặc người 
đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp trực tiếp thì người 
giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh phải lập Giấy biên nhận 
thực hiện theo Mẫu số 07-KN ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng được thu thập phải thể hiện rõ nguồn 
gốc. Khi thu thập bản sao, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm 
xác minh phải đối chiếu với bản chính; trong trường hợp không có bản chính thì 
phải ghi rõ trong giấy biên nhận. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng do cơ quan, tổ 
chức, đơn vị cung cấp phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp. 
Thông tin, tài liệu, bằng chứng do cá nhân cung cấp phải có xác nhận của người 
cung cấp. Trong trường hợp tài liệu bị mất trang, mất chữ, quá cũ nát, quá mờ 
không đọc được chính xác nội dung thì người thu thập phải ghi rõ tình trạng của tài 
liệu đó trong Giấy biên nhận. 

Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh phải kiểm tra 
tính xác thực của thông tin, tài liệu, bằng chứng đã thu thập được. 

3. Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh phải đánh 
giá, nhận định về giá trị chứng minh của những thông tin, tài liệu, bằng chứng đã 
được thu thập trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, các nguyên tắc trong 
giải quyết khiếu nại. Thông tin, tài liệu, chứng cứ được sử dụng để kết luận nội dung 
khiếu nại thì phải rõ nguồn gốc, tính khách quan, tính liên quan, tính hợp pháp. 

46. Các thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình giải quyết khiếu 
nại phải được sử dụng đúng quy định, quản lý chặt chẽ; thực hiện việc cung cấp 
hoặc công bố thông tin, tài liệu, bằng chứng theo quy định của pháp luật. 

                                           
6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP 

ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại 
hành chính có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2016. 
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Điều 14. Xác minh thực tế 

1. Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác 
minh tiến hành xác minh thực tế để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp 
pháp, đầy đủ của các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc 
khiếu nại. 

2. Việc xác minh thực tế phải lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, 
thành phần làm việc, nội dung, kết quả xác minh, ý kiến của những người tham gia 
xác minh và những người khác có liên quan. 

Điều 15. Trưng cầu giám định 

17. Khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ 
thuật làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu 
nại quyết định việc trưng cầu giám định. 

Việc trưng cầu giám định thực hiện theo Mẫu số 08A-KN ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

2. Việc trưng cầu giám định thực hiện bằng văn bản trong đó nêu rõ tên cơ 
quan, tổ chức giám định, thông tin, tài liệu, bằng chứng cần giám định, nội dung 
yêu cầu giám định, thời hạn có kết luận giám định. 

Văn bản trưng cầu giám định thực hiện theo Mẫu số 08-KN ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 16. Làm việc với các bên trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại 

Trong trường hợp kết quả xác minh khác với thông tin, tài liệu, bằng chứng do 
người khiếu nại, người bị khiếu nại cung cấp thì người có trách nhiệm xác minh 
phải tổ chức làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại. Trường hợp cần 
thiết thì mời cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia làm việc. 

Nội dung làm việc phải được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, 
thành phần tham gia, nội dung, ý kiến của những người tham gia, những nội dung 
đã được thống nhất, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. 
Biên bản được lập thành ít nhất ba bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản làm việc 
được thực hiện theo Mẫu số 05-KN ban hành kèm theo Thông tư này. 
                                           

7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP 
ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại 
hành chính có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2016. 
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Điều 17. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại 

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định 
hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu 
nại ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại. 
Quyết định tạm đình chỉ thực hiện theo Mẫu số 09-KN ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

2. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải 
quyết khiếu nại. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì người giải 
quyết khiếu nại phải ra quyết định hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ. Quyết 
định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ thực hiện theo Mẫu số 10-KN ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Điều 18. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại 

18. Người có trách nhiệm xác minh hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh phải báo cáo 
kết quả xác minh nội dung khiếu nại bằng văn bản với người giải quyết khiếu nại 
hoặc người ban hành quyết định thành lập Tổ xác minh. Báo cáo kết quả xác minh 
của Tổ xác minh phải được các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận, đóng góp 
ý kiến. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau về kết quả xác minh thì 
được quyền bảo lưu ý kiến của mình và ghi rõ trong báo cáo kết quả xác minh. 

2. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại gồm các nội dung được quy 
định tại Khoản 4 Điều 29 của Luật Khiếu nại, trong báo cáo phải thể hiện rõ thông 
tin về người khiếu nại, người bị khiếu nại, quyết định hành chính, hành vi hành 
chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại, yêu cầu của người 
khiếu nại, căn cứ để khiếu nại; kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có); kết 
quả xác minh đối với từng nội dung được giao xác minh; kết luận nội dung khiếu 
nại được giao xác minh là đúng toàn bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần; kiến nghị 
giữ nguyên, hủy bỏ toàn bộ hoặc sửa đổi, bổ sung một phần quyết định hành chính, 
hành vi hành chính bị khiếu nại; kiến nghị về việc ban hành quyết định giải quyết 
khiếu nại. 
                                           

8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP 
ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại 
hành chính có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2016. 
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Báo cáo kết quả xác minh thực hiện theo Mẫu số 11-KN ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 19. Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại 

1. Người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết 
khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại rút khiếu nại. Quyết định đình chỉ 
việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 12-KN ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

2. Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại được gửi cho người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh, người có quyền và nghĩa vụ 
liên quan, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan 
thanh tra nhà nước cùng cấp. 

Điều 20. Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại 

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khi thấy cần thiết, người giải quyết 
khiếu nại tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 
trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Việc tham khảo ý kiến được 
thực hiện bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị. 

2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, 
hành vi hành chính, người giải quyết khiếu nại có thể mời những người am hiểu 
chuyên môn về lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại, đại diện tổ chức chính 
trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại. 

Người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn 
theo Mẫu số 13-KN ban hành kèm theo Thông tư này và tổ chức họp Hội đồng 
tư vấn. 

3. Tại cuộc họp Hội đồng tư vấn, người giải quyết khiếu nại yêu cầu người có 
trách nhiệm xác minh báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, các vấn đề còn 
có những ý kiến khác nhau cần xin ý kiến tư vấn; các thành viên Hội đồng tư vấn 
thảo luận và tham gia ý kiến. Các ý kiến tham gia được ghi trong Biên bản họp Hội 
đồng tư vấn. Biên bản có chữ ký của Chủ tịch, Thư ký Hội đồng tư vấn và được 
gửi cho người giải quyết khiếu nại. 
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Điều 21. Tổ chức đối thoại 

19. Các trường hợp đối thoại 

a) Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 
chính, người giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành đối thoại nếu yêu cầu của 
người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau; 

b) Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải 
tiến hành đối thoại; 

c) Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, 
người giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai phải tiến hành đối thoại. 

2. Thành phần tham gia đối thoại, nội dung đối thoại 

a) Thành phần tham gia đối thoại gồm: Người giải quyết khiếu nại, người khiếu 
nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của 
người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ 
chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại. 

Trường hợp người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp vắng mặt khi được 
thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai thì người giải quyết khiếu nại lập biên bản 
chấm dứt đối thoại. 

b) Nội dung đối thoại: Người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối 
thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền 
trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến khiếu nại và 
yêu cầu của mình. 

3. Việc đối thoại được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, thành 
phần tham gia, nội dung, ý kiến của những người tham gia, những nội dung đã 
được thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và có chữ ký của các bên. 
Biên bản được lập thành ít nhất ba bản, mỗi bên giữ một bản. Biên bản đối thoại 
thực hiện theo Mẫu số 14-KN ban hành kèm theo Thông tư này. 

                                           
9 Hai khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP 

ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại 
hành chính có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2016. 
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Mục 3 
BAN HÀNH, GỬI, CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

VÀ LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
 

Điều 22. Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại 

1. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết 
quả đối thoại (nếu có), người giải quyết khiếu nại ban hành quyết định giải quyết 
khiếu nại. 

a) Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính 
lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật Khiếu nại; quyết định giải 
quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 40 của Luật Khiếu nại. 

Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ thông tin về người khiếu 
nại, người bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, căn cứ để khiếu nại, yêu cầu của người 
khiếu nại; kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có); kết quả xác minh nội 
dung khiếu nại; nêu rõ căn cứ để kết luận nội dung khiếu nại là đúng toàn bộ, sai 
toàn bộ hoặc đúng một phần; giữ nguyên, hủy bỏ toàn bộ hoặc sửa đổi, bổ sung 
một phần quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại (đối với quyết 
định giải quyết khiếu nại lần đầu) hoặc yêu cầu người có quyết định hành chính, 
hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định 
hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại (đối với giải quyết khiếu nại 
lần hai); việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các 
vấn đề khác có liên quan; quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành 
chính tại Tòa án. 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lần 
đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Khiếu nại; Quyết định giải 
quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức lần hai được thực hiện theo 
quy định tại Điều 56 Luật Khiếu nại. 

Trong quyết định giải quyết khiếu nại phải thể hiện rõ thông tin về người khiếu 
nại, người bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, kết quả xác minh, kết quả đối thoại; 
nêu rõ các căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại, kết luận về nội dung khiếu nại; 
giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỷ luật 
(đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu) hoặc kết luận về từng vấn đề cụ 
thể trong nội dung khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại của người giải quyết 
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khiếu nại lần đầu (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai); việc bồi thường 
thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có) và giải quyết các vấn đề khác có liên quan; 
quyền khiếu nại lần hai hoặc quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án. 

c) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện theo Mẫu số 15-KN, 
quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo Mẫu số 16-KN ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

2. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại: 

a) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi 
hành chính: 

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu 
có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng 
cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người 
có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến 
và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. 

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ 
ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi 
quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải 
quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến. 

b) Đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức: 

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu: Quyết định giải quyết khiếu nại 
lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại và cơ quan, tổ chức hữu quan. 

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần hai: Quyết định giải quyết khiếu nại 
lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, 
người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban hành. 
Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải 
được gửi cho Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

3. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại: 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải 
quyết khiếu nại theo một trong các hình thức sau: 
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a) Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác 

Trường hợp công bố tại cuộc họp thì thành phần tham dự cuộc họp phải bao 
gồm: Người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc người đại 
diện, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước khi tiến hành 
cuộc họp công khai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải có văn bản 
thông báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết trước 03 ngày làm việc. 

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã 
giải quyết khiếu nại 

Trường hợp niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ 
chức đã giải quyết khiếu nại, thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít 
nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. 

c) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 

Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông tin 
đại chúng được thực hiện trên báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm lựa chọn một trong các phương 
tiện thông tin đại chúng để thực hiện việc thông báo. Trường hợp cơ quan của 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc trang 
thông tin điện tử, phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin 
điện tử. Số lần thông báo trên báo nói ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo hình ít 
nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành. Thời gian đăng tải 
trên báo điện tử, trên cổng thông tin điện tử hoặc trên trang thông tin điện tử ít 
nhất là 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. 

Điều 23. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại 

1. Người có trách nhiệm xác minh giúp người giải quyết khiếu nại mở, lập hồ 
sơ giải quyết khiếu nại; tập hợp những thông tin, tài liệu, bằng chứng, chứng cứ 
liên quan đến nội dung khiếu nại, kết quả xác minh, kết luận, kiến nghị, quyết định 
giải quyết khiếu nại được hình thành từ khi mở hồ sơ giải quyết khiếu nại đến khi 
đóng hồ sơ theo trình tự sau: 

a) Mở hồ sơ giải quyết khiếu nại: Thời điểm mở hồ sơ là ngày thụ lý giải quyết 
khiếu nại; 

b) Thu thập, phân loại văn bản, tài liệu, lập mục lục để quản lý; 
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c) Đóng hồ sơ giải quyết khiếu nại: Thời điểm đóng hồ sơ là ngày người có 
thẩm quyền thực hiện xong việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại và công khai 
quyết định giải quyết khiếu nại. 

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ thời điểm đóng hồ sơ, người có trách 
nhiệm xác minh hoàn thành việc sắp xếp, lập mục lục và bàn giao hồ sơ cho bộ 
phận lưu trữ của cơ quan được giao xác minh hoặc bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu 
trữ của cơ quan khác theo chỉ đạo của người giải quyết khiếu nại. 

3. Hồ sơ giải quyết khiếu nại được sắp xếp bảo đảm khai thác, sử dụng thuận 
tiện, nhanh chóng theo hai nhóm tài liệu như sau: 

Nhóm 1 gồm các văn bản, tài liệu sau: Đơn khiếu nại hoặc bản ghi nội dung 
khiếu nại trực tiếp; thông báo thụ lý, quyết định thành lập Tổ xác minh; kế hoạch 
xác minh nội dung khiếu nại; báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại; biên 
bản họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại lần hai; quyết định giải quyết khiếu 
nại; văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị trong quá trình giải quyết khiếu nại. 

Nhóm 2 gồm các văn bản, tài liệu sau: Các biên bản làm việc; văn bản, tài liệu, 
bằng chứng thu thập được; văn bản giải trình của người khiếu nại hoặc người đại 
diện người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại, 
người bị khiếu nại; các tài liệu khác có liên quan đến nội dung khiếu nại. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH10 
 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013. 

                                           
10 Điều 3, Điều 4 Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính 
phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính quy định như sau: 

“Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các vấn đề mới phát sinh, các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn hoặc sửa 
đổi, bổ sung”. 
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Điều 25. Tổ chức thực hiện 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các vấn đề mới 
phát sinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Thanh tra 
Chính phủ để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung./. 

 
THANH TRA CHÍNH PHỦ 

 
Số: 01/VBHN-TTCP 

 
 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 
TỔNG THANH TRA 

 
Phan Văn Sáu 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

NGHỊ ĐỊNH1 
Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 

 
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về 

thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 
Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ 
quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ,2 
  

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về: 

                                           
1 Văn bản này được hợp nhất từ 02 Nghị định sau: 
- Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên 

và cộng tác viên thanh tra. 
- Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 

Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra 
viên và cộng tác viên thanh tra. 

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Nghị định nêu trên. 
2 Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra 
viên và cộng tác viên thanh tra có các căn cứ ban hành sau: 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 
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1. Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều kiện 
bảo đảm hoạt động đối với thanh tra viên. 

2. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cộng tác viên thanh tra; việc trưng tập 
và chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra. 

Điều 2. Trách nhiệm của thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra  

1. Thanh tra viên phải gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, không ngừng 
phấn đấu rèn luyện để đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu; có lối sống lành mạnh và 
tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng; có trách nhiệm học tập, nghiên cứu để 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra. 

2. Trong quá trình thanh tra, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra phải thực 
hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra; phải tuân thủ các quy 
định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được 
giao; thanh tra viên còn phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra, 
Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Những việc thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra không được làm 

1. Thanh tra viên không được làm những việc sau đây: 

a) Những việc mà pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng và các quy định khác của pháp luật có liên quan quy định không được làm; 

b) Các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 13 Luật Thanh tra; 

c) Tiến hành thanh tra khi không có quyết định thanh tra hoặc văn bản phân 
công của cấp có thẩm quyền; 

d) Thông đồng với đối tượng thanh tra và những người có liên quan trong vụ 
việc thanh tra để làm sai lệch kết quả thanh tra; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để bao che cho đối tượng thanh tra 
và những người có liên quan. 

2. Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra không được tham gia Đoàn thanh tra, 
tiến hành thanh tra độc lập hoặc phải từ chối tham gia Đoàn thanh tra, tiến hành 
thanh tra độc lập trong trường hợp vợ (hoặc chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột 
của mình, của vợ (hoặc của chồng) là đối tượng thanh tra hoặc giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra. 
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Điều 4. Trách nhiệm quản lý, sử dụng thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra 

1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm 
quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, 
chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với thanh tra viên theo quy định của 
pháp luật. 

2. Cơ quan thanh tra nhà nước trưng tập cộng tác viên thanh tra có trách nhiệm 
sử dụng cộng tác viên thanh tra theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với 
yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra; quản lý và sử dụng cộng tác viên thanh tra trong thời 
gian trưng tập; thực hiện chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra theo 
quy định. 

 
Chương II 

THANH TRA VIÊN 
 

Mục 1 
TIÊU CHUẨN CÁC NGẠCH THANH TRA 

 
Điều 5. Thanh tra viên 

1. Thanh tra viên là công chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an 
nhân dân được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và 
các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước. 

2. Thanh tra viên là công chức phải có các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 
Điều 32 Luật Thanh tra và các tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể tại các điều 6, 7 và 8 
của Nghị định này. 

3. Thanh tra viên là sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân 
phải có các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thanh tra và Điều 9 
của Nghị định này. 

4. Thanh tra viên có các ngạch từ thấp đến cao như sau: 

a) Thanh tra viên; 

b) Thanh tra viên chính; 

c) Thanh tra viên cao cấp. 
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Điều 6. Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên 

1. Chức trách: 

Thanh tra viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan thanh tra nhà 
nước, thực hiện quyết định thanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan thanh tra 
nhà nước. Thanh tra viên được giao chủ trì thanh tra các vụ việc có quy mô và 
tính chất phức tạp trung bình; khi tiến hành thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ 
được giao. 

2. Nhiệm vụ: 

a) Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 

b) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 

c) Lập biên bản, viết báo cáo kết quả thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh 
tra, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị 
biện pháp giải quyết; 

d) Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh tra được giao; 

đ) Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 
và Điều 54 Luật Thanh tra; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao. 

3. Năng lực: 

a) Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng; 

b) Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản 
lý kinh tế, văn hóa, xã hội; 

c) Am hiểu tình hình kinh tế - xã hội; 

d) Nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có khả 
năng thực hiện nhiệm vụ được giao; 
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đ) Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động quản lý ở cấp 
cơ sở. 

4. Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, 
lĩnh vực đang công tác; 

b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên; 

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 
chuyên viên; 

d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 
thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các 
địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử 
dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng 
chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp 
hoặc Thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận; 

đ) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng; 

e) Có thời gian ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập 
sự, thử việc). 

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ 
quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ 
quan thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, 
viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên. 

Điều 7. Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên chính 

1. Chức trách: 

Thanh tra viên chính là công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan thanh 
tra nhà nước, thực hiện quyết định thanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan 
thanh tra nhà nước. Thanh tra viên chính được giao chủ trì hoặc tham gia thanh tra 
các vụ việc có quy mô rộng, tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực; khi 
tiến hành thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ được giao. 

2. Nhiệm vụ: 

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 
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b) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 

c) Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, làm rõ từng nội dung 
đã thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; 
kiến nghị biện pháp giải quyết để chấn chỉnh hoạt động quản lý trong phạm vi 
ngành hoặc địa phương; 

d) Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh tra được giao; 

đ) Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, chống tham nhũng; trực tiếp hoặc tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 
vụ cho thanh tra viên; 

e) Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 
và Điều 54 Luật Thanh tra; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao. 

3. Năng lực: 

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước và quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, đề 
xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra được giao; 

b) Nắm vững nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước trong 
quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; 

c) Am hiểu sâu tình hình kinh tế - xã hội; 

d) Có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân 
công; có khả năng đảm nhận trách nhiệm là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn thanh 
tra; tổ chức điều hành hướng dẫn thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra được giao; 

đ) Có năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của 
ngành, lĩnh vực, địa phương. 

4. Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, 
lĩnh vực đang công tác; 
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b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên chính; 

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 
chuyên viên chính; 

d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 
thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các 
địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử 
dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng 
chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp 
hoặc thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận; 

đ) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng; 

e) Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên và tương đương tối thiểu là 09 năm, 
trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ 
quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ 
ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên chính 
chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước. 

Điều 8. Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên cao cấp 

1. Chức trách: 

Thanh tra viên cao cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Thanh 
tra Chính phủ, Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, thực hiện quyết định thanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ 
quan thanh tra nhà nước. Thanh tra viên cao cấp được giao trực tiếp chủ trì thanh 
tra các vụ việc có quy mô lớn, tình tiết rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, 
lĩnh vực; khi tiến hành thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ được giao. 

2. Nhiệm vụ: 

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 

b) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu 
quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 
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c) Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, làm rõ từng nội dung 
đã thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; 
kiến nghị biện pháp giải quyết để chấn chỉnh hoạt động quản lý đối với các ngành, 
lĩnh vực hoặc các địa phương; 

d) Chủ trì hoặc tham gia tổng kết, đánh giá các cuộc thanh tra có quy mô lớn, 
phức tạp, cuộc thanh tra diện rộng được giao; 

đ) Chủ trì, tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thanh 
tra viên, thanh tra viên chính; 

e) Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 
và Điều 54 Luật Thanh tra; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao. 

3. Năng lực: 

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng thời 
kỳ, từng ngành, từng lĩnh vực; 

b) Am hiểu sâu tình hình kinh tế - xã hội trong nước và trên thế giới; nắm vững 
các nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước trong quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; 

c) Có kiến thức sâu, rộng về chuyên môn nhiều ngành, lĩnh vực; có khả năng 
đảm nhận trách nhiệm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn thanh tra các vụ việc có quy 
mô lớn, tình tiết rất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; có khả năng tổ 
chức, điều hành thanh tra viên chính thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao; 

d) Chủ trì việc tổng kết, nghiên cứu lý luận về công tác thanh tra; tham gia xây 
dựng các văn bản pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng; 

đ) Tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu chuyên môn nghiệp vụ 
để đào tạo, bồi dưỡng cho thanh tra viên, thanh tra viên chính, cán bộ quản lý của 
các tổ chức thanh tra; 

e) Có năng lực phân tích, khái quát, tổng hợp những vấn đề thuộc phạm vi 
quản lý của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. 
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4. Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, 
lĩnh vực đang công tác; 

b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên 
cao cấp; 

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 
chuyên viên cao cấp; 

d) Có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 

đ) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên thuộc 01 trong 05 
thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức; 

e) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng; 

g) Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên chính và tương đương tối thiểu 
là 06 năm, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân 
dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang 
giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên cao 
cấp chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước. 

Điều 9. Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra trong Quân đội nhân dân và Công 
an nhân dân 

1. Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ 
Công an chủ trì, phối hợp với Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

 
Mục 2 

BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THANH TRA VIÊN 
 
Điều 10. Việc bổ nhiệm các ngạch thanh tra 

1. Việc bổ nhiệm các ngạch thanh tra phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 
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a) Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch 
thanh tra quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thanh tra và các tiêu chuẩn quy định 
tại các điều 6, 7, 8 và 9 của Nghị định này. 

b) Việc bổ nhiệm phải đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định và phù hợp 
với nhu cầu vị trí công tác. 

2. Công chức được xem xét, bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra trong các 
trường hợp sau: 

a) Công chức giữ các ngạch chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính 
và tương đương, chuyên viên cao cấp và tương đương đang công tác trong các cơ 
quan thanh tra nhà nước có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyển sang các ngạnh thanh 
tra tương ứng; 

b) Công chức trúng tuyển kỳ thi ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính 
hoặc kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp. 

3. Sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác ở các cơ 
quan Thanh tra Quốc phòng, Thanh tra Công an có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của 
ngạch thanh tra theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này thì được xem 
xét, bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra tương ứng theo điều kiện, tiêu chuẩn và nhu 
cầu vị trí công tác. 

Điều 11. Thẩm quyền bổ nhiệm các ngạch thanh tra 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên, 
thanh tra viên chính. 

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, bổ nhiệm công chức vào ngạch thanh tra 
viên cao cấp; Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, bổ 
nhiệm sỹ quan Công an nhân dân, sỹ quan Quân đội nhân dân vào ngạch thanh 
tra viên cao cấp. 

Quyết định bổ nhiệm Thanh tra viên cao cấp thuộc Thanh tra bộ, cơ quan 
ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi cho Thanh tra 
Chính phủ để theo dõi, tổng hợp. 

Điều 12. Bổ nhiệm các ngạch thanh tra theo thủ tục chuyển ngạch 

1. Công chức đang công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước, có đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thanh tra và các điều 6, 7 
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và 8 của Nghị định này thì được xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào các ngạnh 
thanh tra, cụ thể như sau: 

a) Trường hợp là chuyên viên hoặc chức danh tương đương thì xét chuyển 
ngạch và bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên; 

b) Trường hợp là chuyên viên chính hoặc chức danh tương đương thì xét 
chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính; 

c) Trường hợp là chuyên viên cao cấp hoặc chức danh tương đương thì xét 
chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên cao cấp. 

2. Việc xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra phải thông qua 
Hội đồng xét chuyển ngạch. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch 
vào các ngạch thanh tra đối với công chức thuộc phạm vi quản lý. 

Hội đồng xét chuyển ngạch có 05 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập thể, 
biểu quyết để quyết định theo đa số. Thành phần Hội đồng gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Ở Trung ương là lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ; ở địa 
phương là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Giám đốc Sở 
Nội vụ; 

c) Ủy viên thường trực là Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Chánh 
Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên thường trực có trách 
nhiệm chuẩn bị các thủ tục hồ sơ, tài liệu, để báo cáo Hội đồng xét chuyển ngạch 
thanh tra; 

d) Các ủy viên khác tùy theo yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cử 
đại diện lãnh đạo của cơ quan, đơn vị liên quan. 

3. Hồ sơ đề nghị Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra gồm: 

a) Văn bản nhận xét quá trình công tác của công chức và đề nghị của cơ quan 
quản lý trực tiếp công chức; 

b) Bản khai kết quả công tác thanh tra; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được 
cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc được cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng 
công chức xác nhận; 
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c) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV 
ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ 
sơ cán bộ, công chức) có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức. 

4. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, ngạch thanh tra viên 
chính gồm: 

a) Hồ sơ cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Biên bản họp Hội đồng xét chuyển ngạch; 

c) Văn bản của Hội đồng xét chuyển ngạch đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, ngạch thanh tra viên chính theo thẩm quyền. 

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên cao cấp gồm: 

a) Hồ sơ cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Biên bản họp Hội đồng xét chuyển ngạch; 

c) Văn bản đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên cao cấp của Hội đồng 
xét chuyển ngạch; 

d) Công văn đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ bổ nhiệm theo thẩm quyền. 

6. Thẩm quyền bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra thực hiện theo quy định tại 
Điều 11 của Nghị định này. 

Điều 13. Bổ nhiệm vào ngạch thanh tra khi trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch 

1. Công chức là thanh tra viên, thanh tra viên chính đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
của ngạch thanh tra cao hơn, liền kề và các điều kiện dự thi nâng ngạch, được Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương cử đi dự thi nâng ngạch, nếu trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch 
thì được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra cao hơn, liền kề, cụ thể như sau: 

a) Trường hợp trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên 
chính thì được xem xét, bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính; 

b) Trường hợp trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra 
viên cao cấp thì được xem xét, bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên cao cấp. 
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2. Thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính, ngạch thanh tra viên 
cao cấp cho Thanh tra viên, Thanh tra viên chính trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch 
thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này. 

Điều 14. Bổ nhiệm sỹ quan trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân 
vào các ngạch thanh tra 

1. Sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân công tác trong các 
cơ quan Thanh tra Quốc phòng, Thanh tra Công an, đủ điều kiện, tiêu chuẩn của 
các ngạch thanh tra theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định này thì được 
xem xét, bổ nhiệm vào ngạch thanh tra tương ứng theo điều kiện, tiêu chuẩn và 
nhu cầu vị trí công tác. 

2. Hội đồng xét bổ nhiệm sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân 
dân vào các ngạch thanh tra do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an 
thành lập. 

Hội đồng xét bổ nhiệm có 05 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập thể, 
biểu quyết để quyết định theo đa số. Thành phần Hội đồng gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng cơ quan phụ trách công tác cán bộ 
thuộc Bộ; 

c) Ủy viên thường trực Hội đồng là Chánh Thanh tra bộ. Ủy viên thường trực 
có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục hồ sơ, tài liệu, để báo cáo Hội đồng xét chuyển 
ngạch thanh tra; 

d) Các ủy viên khác tùy theo yêu cầu, Bộ trưởng quyết định cử đại diện lãnh 
đạo của cơ quan, đơn vị liên quan. 

3. Thẩm quyền bổ nhiệm và hồ sơ, thủ tục xem xét bổ nhiệm sỹ quan Quân đội 
nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân vào các ngạch thanh tra thực hiện theo quy 
định tại Điều 11, khoản 3 Điều 12, khoản 4 Điều 12, điểm a, b và c khoản 5 Điều 12 
của Nghị định này. 

Điều 15. Miễn nhiệm đối với thanh tra viên 

1. Miễn nhiệm đối với thanh tra viên một trong các trường hợp sau: 

a) Do điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là 
cơ quan thanh tra nhà nước; 
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b) Khi chuyển đổi vị trí việc làm và theo quy định của pháp luật cán bộ, công 
chức phải chuyển sang ngạch công chức, viên chức khác để phù hợp với vị trí việc 
làm mới; 

c) Tự nguyện xin thôi không làm việc ở các cơ quan thanh tra nhà nước và đã 
được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thôi việc; 

d) Có quyết định thôi việc hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc theo 
quy định của pháp luật; 

đ) Bị tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc tước quân hàm sỹ quan Quân đội 
nhân dân; 

e) Bị Tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật; 

g) Vì lý do khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ngạch thanh tra nào thì có thẩm quyền miễn 
nhiệm đối với ngạch thanh tra đó. 

3. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm thanh tra viên như sau: 

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đề nghị bằng văn bản; 

b) Cơ quan, đơn vị, bộ phận, người được giao phụ trách công tác tổ chức cán 
bộ, theo phân cấp quản lý cán bộ dự thảo quyết định miễn nhiệm và thu thập các 
tài liệu liên quan, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm; 

c) Thông báo quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ thanh tra và các trang thiết bị 
khác phục vụ cho công tác thanh tra. 

 
Mục 3 

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI THANH TRA VIÊN 
 
Điều 16. Trang phục thanh tra 

13. Thanh tra viên thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được cấp trang phục 
thanh tra, bao gồm: quần áo thu đông, áo măng tô, áo sơ mi dài tay, quần áo xuân 
hè, mũ, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cà vạt, áo mưa, cặp tài liệu, mũ 
kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm. 
                                           

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 92/2014/NĐ-CP 
ngày 08/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP 
ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.  
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Đối với ngành, lĩnh vực cần có trang phục thanh tra riêng thì Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực thống nhất với Tổng Thanh tra 
Chính phủ quy định trang phục thanh tra cho thanh tra viên của cơ quan thanh tra 
thuộc ngành, lĩnh vực đó. 

2. Trang phục của thanh tra viên là sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công 
an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. 

3. Thanh tra viên có trách nhiệm bảo quản, sử dụng trang phục thanh tra theo 
quy định của pháp luật. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ quy định 
cụ thể về chế độ cấp trang phục thanh tra cho thanh tra viên thuộc các cơ quan 
thanh tra nhà nước. 

5. Tổng Thanh tra Chính phủ quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng 
trang phục thanh tra của thanh tra viên thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước. 

Điều 17. Thẻ thanh tra, phù hiệu, biển hiệu 

1. Thanh tra viên được Tổng Thanh tra Chính phủ cấp thẻ thanh tra để sử dụng 
khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra. 

Thẻ thanh tra được cấp sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch thanh tra. 

Thẻ thanh tra phải thu hồi khi thanh tra viên nghỉ hưu, miễn nhiệm chức danh 
thanh tra viên. 

Tổng Thanh tra Chính phủ quy định mẫu thẻ thanh tra, việc cấp và chế độ quản 
lý, sử dụng thẻ thanh tra. 

2. Phù hiệu, biển hiệu: 

a) Phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên là công chức được áp dụng thống nhất 
do Tổng Thanh tra Chính phủ quy định; 

b) Phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên là sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan 
Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. 

3. Thanh tra viên có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thẻ thanh tra, biển hiệu, 
phù hiệu trong khi thi hành nhiệm vụ. Nghiêm cấm sử dụng thẻ thanh tra, phù 
hiệu, biển hiệu vào mục đích cá nhân. Trường hợp thanh tra viên sử dụng thẻ, phù 
hiệu, biển hiệu thực hiện hành vi trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
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Điều 18. Kinh phí may, sắm trang phục thanh tra, thẻ thanh tra, phù hiệu, 
biển hiệu 

1. Kinh phí may, sắm trang phục thanh tra, phù hiệu, biển hiệu cho thanh tra 
viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước cấp nào thì do ngân sách nhà nước cấp đó 
bảo đảm. 

2. Kinh phí làm thẻ thanh tra do Thanh tra Chính phủ quản lý và thực hiện. 

3. Hàng năm, các cơ quan thanh tra nhà nước căn cứ vào đối tượng được cấp 
trang phục thanh tra, phù hiệu, biển hiệu, số lượng chủng loại trang phục thanh tra 
đến niên hạn theo quy định, lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để 
tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí cho việc may, sắm trang 
phục thanh tra, phù hiệu, biển hiệu và được giao cùng với giao dự toán chi ngân 
sách hàng năm. 

Kinh phí làm thẻ thanh tra để cấp cho thanh tra viên trong các cơ quan thanh 
tra nhà nước do Thanh tra Chính phủ lập dự toán theo quy định. 

Kinh phí may, sắm trang phục thanh tra, làm thẻ thanh tra, phù hiệu, biển hiệu 
được cấp ngoài định mức khoán chi hành chính theo biên chế. 

Điều 19. Chế độ, chính sách đối với thanh tra viên 

1. Thanh tra viên là công chức được hưởng các quyền lợi như cán bộ, công 
chức khác theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; được hưởng lương, phụ cấp 
thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra và các chế độ, chính sách 
đặc thù khác theo quy định của pháp luật. 

2. Thanh tra viên là sỹ quan trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được 
hưởng chế độ theo quy định đối với lực lượng vũ trang và chế độ phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề thanh tra. 

Điều 20. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra 

Thanh tra Chính phủ quy định nội dung, chương trình, phương thức, tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng các ngạch thanh tra viên; chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan 
ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. 
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Chương III 
CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA 

 
Điều 21. Cộng tác viên thanh tra  

Cộng tác viên thanh tra là người được cơ quan thanh tra nhà nước trưng tập 
tham gia Đoàn thanh tra. Cộng tác viên thanh tra là người không thuộc biên chế 
của các cơ quan thanh tra nhà nước. 

Điều 22. Tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra 

Cộng tác viên thanh tra là công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có ý 
thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, có chuyên môn, 
nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra của cơ quan trưng tập. 

Điều 23. Trưng tập cộng tác viên thanh tra 

1. Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước có quyền trưng tập cộng tác viên 
thanh tra. 

2. Việc trưng tập cộng tác viên thanh tra phải thực hiện bằng văn bản. Nội 
dung văn bản trưng tập cộng tác viên thanh tra phải ghi rõ căn cứ để trưng tập, đối 
tượng được trưng tập, thời gian trưng tập, nơi làm việc, chế độ đãi ngộ. 

Trước khi trưng tập cộng tác viên thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà 
nước phải thống nhất với cơ quan quản lý trực tiếp người được trưng tập. 

3. Khi kết thúc thời gian trưng tập, cơ quan trưng tập có văn bản nhận xét về 
việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên thanh tra gửi cho Thủ trưởng cơ quan 
trực tiếp quản lý người được trưng tập. 

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của cộng tác viên thanh tra 

Cộng tác viên thanh tra khi tham gia Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn 
của thành viên Đoàn thanh tra theo quy định tại Điều 47 và Điều 54 của Luật 
Thanh tra. 

Điều 25. Chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra 

1. Trong thời gian tham gia Đoàn thanh tra, cộng tác viên thanh tra được hưởng 
các chế độ: 

a) Cơ quan trực tiếp quản lý trả lương, phụ cấp (nếu có); 
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b) Cơ quan trưng tập chi trả tiền công tác phí, bảo đảm các điều kiện, phương 
tiện làm việc và các quyền lợi khác như thành viên của Đoàn thanh tra. 

Trường hợp cơ quan trưng tập không trực tiếp quản lý nguồn kinh phí chi trả 
thì cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan trưng tập chi trả công tác phí cho cộng tác 
viên thanh tra theo đề nghị của cơ quan trưng tập. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn 
cộng tác viên thanh tra, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cộng tác viên thanh tra 
phù hợp với đặc điểm hoạt động thanh tra do bộ, ngành quản lý. 

Điều 26. Kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra 

1. Kinh phí cho việc trưng tập cộng tác viên thanh tra thuộc cơ quan thanh tra 
nhà nước cấp nào thì do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm. 

2. Hàng năm, các cơ quan thanh tra nhà nước lập dự toán kinh phí trưng tập 
cộng tác viên thanh tra gửi cơ quan tài chính cùng cấp. Cơ quan tài chính cùng cấp 
có trách nhiệm tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Kinh phí trưng tập cộng tác viên thanh tra được cấp ngoài định mức khoán chi 
hành chính theo biên chế. 

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH4 
 
Điều 27. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra có thành tích trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Thanh tra viên lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì 
được xét để nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật. 
                                           

4 Điều 2 Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về 
thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2014. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này” 
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2. Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Áp dụng Nghị định đối với các đối tượng khác 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước được áp 
dụng quy định tại Nghị định này về việc cấp trang phục như đối với thanh tra viên 
(trừ mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm). 

Điều 29. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2011 và thay 
thế Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về 
thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
THANH TRA CHÍNH PHỦ 

 
Số: 02/VBHN-TTCP 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 
TỔNG THANH TRA 

 
Phan Văn Sáu  
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